
Bộ TẢĨ CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 343/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 thảng 12 năm 2016 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước 

đối vói các cấp ngân sách 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 nấm 2015; 
Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 

Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Quyết định sổ 59/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ quy định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và 
Tối mật của ngành Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công khai 

ngân sách nhà nước đoi với các cấp ngân sách. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 

a) Thông tư này CỊuy định chi tiết việc công khai các báo cáo dự toán, tình 
hình thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương, ngân 
sách tỉnh, ngân sách huyện; chi tiết việc công khai ngân sách xã và các hoạt 
động tài chính khác của xã; chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát tình hình thực 
hiện công khai ngân sách. 

b) Phạm vi công khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này không bao 
gồm số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ 
quốc gia. 



c) Việc công khai ngân sách đối với các cơ quan đảng, các đơn vị dự toán 
ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và các chương trình, dự 
án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo 
hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. 

2. Đối tượng áp dụng: 
a) Bộ Tài chính; 

b) Uỷ ban nhân dân các cấp; 
c) Cơ quan tài chính các cấp; 

d) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc công khai 
1. Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo các 

hình thức quy định tại Thông tư này. 

2ế Đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. 

Chương II 
CỒNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ 

NGÂN SÁCH TRƯNG ƯƠNG 

Điều 3. Nội dung công khai 
1. Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Quốc hội 

quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, gồm: 
a) Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 

trung ương trình Quốc hội: 
- Cân đối ngân sách nhà nước (theo Biểu số 01/CK-NSNN ban hành kèm 

theo Thông tư này) 
- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa 

phương (theo Biểu sổ 02/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực (theo Biểu số 03/CK-NSNN 

ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế (theo Biểu sổ 04/CK-NSNN 

ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân 

sách địa phương theo cơ cấu chi (theo Biểu sổ 05/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu sổ 06/CK-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
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- Dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và các 
nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương (theo Biểu sổ 07/CK-NSNN ban 
hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ 
quan trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 08/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi thường xuyên của nệân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan 
trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu sô 09/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông 
tư này) 

- Dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) đối với 
các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối tù ngân sách trung ương cho ngân 
sách địa phương (theo Biêu sỏ ỉ 0/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách 
từng tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương (theo Biểu sổ 1Ỉ/CK-NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân 
sách trung ương. 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 
trung ương đã được Quốc hội quyết định: 

- Cân đối ngân sách nhà nước (theo Biểu sổ 12/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa 
phương (theo Biêu sổ 13/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực (theo Biểu sổ Ỉ4/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế (theo Biểu sổ 15/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân 
sách địa phương theo cơ cấu chi (theo Biểu sổ 16/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu sổ Ỉ7/CK-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và các 
nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương (theo Biểu sổ 18/CK-NSNN ban 
hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ 
quan trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu sổ 19/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

3 



- Dự toán chi thường xuyên của nệân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan 
trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu so 20/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông 
tư này) 

- Dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa phương; tỷ lệ phần ừăm (%) đối với 
các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân 
sách địa phương (theo Biểu so 21/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách 
từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo Biểu sổ 22/CK-NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

3. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 
nhà nước quý (06 tháng, năm) đã được báo cáo Chính phủ, gồm: 

a) Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý (06 tháng, 
năm): 

- Cân đối ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) (theo Biểu sổ 23/CK-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) (theo Biếu sổ 
24/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 
25/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 
quý (06 tháng, năm). 

4. Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được 
Quốc hội phê chuẩn, gồm: 

a) Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước: 
- Cân đối ngân sách nhà nước (theo Biểu sổ 26/CK-NSNN ban hành kèm 

theo Thông tư này) 
- Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực (theo Biểu sổ 

27/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Quyết toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế (theo Biếu số 28/CK-

NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Quyết toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân 

sách địa phương theo cơ cấu chi (theo Biểu sổ 29/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Quyết toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu sổ 30/CK-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ íỊuan trung ương và 
các nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương (theo Biểu sổ 31/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 
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- Quỵết toán chi bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 
phương đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo Biểu số 32/CK-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước. 
Điều 4. Trách nhiệm công khai 

Bộ Tài chính thực hiện công khai những nội dung quy định tại Điều 3 của 
Thông tư này. 

Đổi với các nội dung công khai quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 3, Bộ 
Tài chính ban hành Quyết định công bổ công khai ngân sách nhà nước và các 
biểu mẫu theo quy định (theo Mau số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông 
tư này). 

Điều 5. Hình thức công khai 
Việc công khai các nội dung quy định tại Điều 3 được thực hiện bằng một 

hoặc một số hình thức cỊuy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật NSNN, 
trong đó có hình thức băt buộc là công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ 
Tài chính (www.mof.gov.vn). 

Điều 6. Thời điểm công khai 
1. Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội phải được công khai 

chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội, 
2. Bảo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định, quyết 

toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê chuẩn phải được công khai 
chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành. 

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng quý, 06 
tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 
tháng. 

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hằng năm được công 
khai khi Chính phủ trình Quốc hội. 

Chương ni 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
VÀ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

Điều 7. Nội dung công khai 
1. Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bô ngân 
sách cấp tỉnh, gồm: 
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a) Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách 
cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh'ẵ 

- Cân đối ngân sách địa phương (theo Biểu sổ 33/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện 
(theo Biểu số 34/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu sổ 35/CK-NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân 
sách huyện theo cơ cấu chi (theo Biểu số 36/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 37/CK-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 
38/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, to 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 39/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư 
này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tố 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 40/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư 
này) 

- Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp 
chính quyền địa phương (theo Biểu sổ 41/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông 
tư này) 

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện 
(theo Biếu số 42/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng 
huyện (theo Biểu sổ 43/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân 
sách huyện (theo Biểu sổ 44/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo 
Biểu sổ 45/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân 
sách cấp tỉnh. 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách 
cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân quyết định: 
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- Cân đối ngân sách địa phương (theo Biểu sổ 46/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện 
(theo Biểu sổ 47/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 48/CK-NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân 
sách huyện theo cơ cấu chi (theo Biểu số 49/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 50/CK-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu sổ 
51/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu sổ 52/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư 
này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu sổ 53/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư 
này) 

- Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp 
chính quyền địa phương (theo Biểu sổ 54/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông 
tư này) 

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện 
(theo Biểu số 55/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng 
huyện (theo Biểu số 56/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân 
sách huyện (theo Biểu sổ 57/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo 
Biểu sổ 58/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

3. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 
địa phương quý (06 tháng, năm) đã được báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
gồm: 

a) Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý (06 tháng, 
năm): 

- Cân đối ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) (theo Biểu so 59/CK-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
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- ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) (theo Biểu sổ 
60/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) (theo Biêu 
sổ 61/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 
quý (06 tháng, năm). 

4. Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương đã 
được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn, gồm: 

a) Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương: 
- Cân đối ngân sách địa phương (theo Biểu sổ 62/CK-NSNN ban hành kèm 

theo Thông tư này) 
- Quyết toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu sổ 63/CK-NSNN ban hành 

kèm theo Thông tư này) 
- Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách 

huyện theo cơ cấu chi (theo Biểu so 64/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư 
này) 

- Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực (theo Biểu sổ 
65/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 
66/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện (theo 
Biểu sổ 67/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân 
sách huyện (theo Biểu sổ 68/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương. 
Điều 8ẻ Trách nhiệm công khai 
Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công khai hoặc giao Sở Tài chính thực 

hiện công khai các nội dung quy định tại Điều 7 của Thông tư này. 
Đổi với các nội dung công khai quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 7, ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách và các 
biếu mẫu theo quy định (theo Mau sổ 02/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông 
tư này). 

Điều 9. Hình thức công khai 
Việc công khai các nội dung quy định tại Điều 7 được thực hiện bằng một 

hoặc một số hình thức quy định tại điếm b khoản 1 Điều 15 của Luật NSNN, 
trong đó có hình thức bắt buộc là công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử của 
ủy ban nhân dân tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. 
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Điều 10. Thòi điểm công khai 
1. Báo cáo dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

2. Báo cáo dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh quyết định, quyết toán ngân sách địa phirơng đã được Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh phê chuấn phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn 
bản được ban hành. 

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách địa phương hằng quý, 06 tháng 
phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 thángẵ 

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách địa phương hằng năm được công 
khai khi ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Chương IV 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN 

Điều 11. Nội dung công khai 
1. Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng 

nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách 
cấp huyện, gồm: 

a) Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp 
huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện: 

- Cân đối ngân sách huyện (theo Biểu sổ 69/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã 
(theo Biểu sổ 70/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 71/CK-NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách 
xã theo cơ câu chi (theo Biêu sô 72/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 73/CK-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu sổ 
74/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, 
tổ chức theo lĩnh vực (theo Biểu sổ 75/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư 
này) 
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- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 76/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư 
này) 

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đổi ngân sách từng xã (theo 
Biểu sổ 77/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách 
từng xã (theo Biểu số 78/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân 
sách xã (theo Biểu so 79/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo 
Biếu số 80/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách 
cấp huyện. 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp 
huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, gồm: 

- Cân đối ngân sách huyện (theo Biểu số 81/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã 
(theo Biểu số 82/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu sổ 83/CK-NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách 
xã theo cơ cấu chi (theo Biểu số 84/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 85/CK-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu sổ 
86/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, 
tổ chức theo lĩnh vực (theo Biểu sổ 87/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư 
này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 88/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư 
này) 

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đổi ngân sách từng xã (theo 
Biêu sô 89/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách 
từng xã (theo Biểu số 90/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
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- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân 
sách xã (theo Biểu sổ 91/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo 
Biểu sổ 92/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

3. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 
huyện quý (06 tháng, năm) đã được báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện, gồm: 

a) Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý (06 tháng, năm): 
- Cân đổi ngân sách huyện quý (06 tháng, năm) (theo Biểu sổ 93/CK-NSNN 

ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 

94/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện chi ngân sách huyện quý (06 tháng, năm) (theo Biểu sổ 

95/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 
(06 tháng, năm). 

4. Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách huyện đã được 
Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn, gồm: 

a) Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện: 
- Cân đối ngân sách huyện (theo Biểu số 96/CK-NSNN ban hành kèm theo 

Thông tư này) 
- Quyết toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu sổ 97/CK-NSNN ban hành 

kèm theo Thông tư này) 
- Quyết toán chi ngân sách huỵện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân 

sách xã theo cơ cấu chi (theo Biểu sỗ 98/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư 
này) 

- Quyết toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (theo Biểu sổ 
99/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu 
số 100/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã 
(theo Biểu số 101/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và 
ngân sách xã (theo Biểu số 102/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách huyện. 
Điều 12. Trách nhiệm công khai 
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ưỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện công khai hoặc giao cho Phòng Tài 
chính - Ke hoạch huyện thực hiện công khai các nội dung quy định tại Điều 11 
của Thông tư này. 

Đối với các nội dung công khai quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11, 
ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách 
và các biểu mẫu theo quy định (theo Mau số 03/QĐ-CKNS ban hành kèm theo 
Thông tư này). 

Điều 13. Hình thức công khai 
Việc công khai các nội dung quy định tại Điều 11 được thực hiện bằng một 

hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật NSNN, 
trong đó có hình thức bắt buộc là công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử của 
ủy ban nhân dân huyện. Đối với những địa phương chưa có Cổng/Trang thông 
tin điện tử, hình thức công khai bắt buộc là thông báo trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở ủy ban nhân dân huyện ít nhất là 30 ngày. 

Điều 14ề Thòi điểm công khai 
1. Báo cáo dự toán ngân sách huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện 

phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ủy ban nhân dân 
cấp huyện gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

2. Báo cáo dự toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện 
quyết định, quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện 
phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được 
ban hành. 

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cấp huỵện hằng quý, 06 tháng 
phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng. 

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cấp huyện hằng năm được công 
khai khi ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

Chương V 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH XẴ 

VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC Ở XÃ 

Điều 15. Nội dung công khai 
1. Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng 

nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài 
chính khác ở xã, gồm: 

a) Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 
khác ở xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã: 
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- Cân đối ngân sách xã (theo Biểu sổ 103/CK TC- NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách xã (theo Biểu số Ỉ04/CK TC- NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách xã (theo Biểu sổ 105/CK TC- NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển (theo Biểu sổ 106/CK TC- NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (theo Biểu sổ 107/CK TC-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh dự toán ngân sách xã và kế hoạch các hoạt động 
tài chính khác ở xã. 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 
khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, gồm: 

- Cân đối ngân sách xã (theo Biểu sổ 108/CK TC- NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách xã (theo Biểu sổ 109/CK TC- NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách xã (theo Biểu số 110/CK TC- NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển (theo Biểu sổ 111/CK TC- NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (theo Biểu số 112/CK TC-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

3ắ Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 
xã quý (06 tháng, năm), gồm: 

a) Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý (06 tháng, năm): 
- Cân đối ngân sách xã quý (06 tháng, năm) (theo Biểu sổ ỈỈ3/CK TC-

NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện thu ngân sách xã quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 

114/CK TC- NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện chi ngân sách xã quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 

115/CK TC- NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
b) Công khai thuyết minh tinh hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý (06 

tháng, năm). 
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4. Công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động 
tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn, gồm: 

a) Công khai số liệu quyết toán ngân sách xã và kểt quả thực hiện các hoạt 
động tài chính khác ở xã: 

- Cân đối ngân sách xã (theo Biểu sổ 116/CK TC- NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư nàyj 

- Quyết toán thu ngân sách xã (theo Biểu sổ 117/CK TC- NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi ngân sách xã (theo Biểu sổ 118/CK TC- NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi đầu tư phát triển (theo Biểu số 119/CK TC- NSNN ban 
hành kèm theo Thông tư này) 

- Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác (theo Biểu sổ 120/CK TC-
NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

b) Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các 
hoạt động tài chính khác ở xã. 

Điều 16. Trách nhiệm công khai 
Ưỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện công khai các nội dung quy định tại Điều 

15 của Thông tư này. 
Đối với các nội dung công khai quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 15, 

ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách và 
các biểu mẫu theo quy định (theo Mau sổ 04/QĐ-CKNS ban hành kèm theo 
Thông tư này). 

Điều 17. Hình thức công khai 
1. Việc công khai các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 15 

được thực hiện bằng các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân 
dân cấp xã ít nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết; thông báo trên hệ 
thống truyền thanh của xã (nếu xã có hệ thống truyền thanh). 

2. Đổi với các nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 15 được thực 
hiện bằng các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dản cấp xã ít 
nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết; thông báo trên hệ thong truỵên 
thanh của xã (nếu xã có hệ thống truyền thanh); thông báo bằng văn bản cho 
Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và trưởng các thôn, làng, ấp, bản, 
buôn, sóc ở xã và tổ dân phổ ở phường, thị trấnỂ 

Điều 18. Thòi gian công khai 
1. Báo cáo dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài 

chính khác ở xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phải được công khai chậm nhât 



là 05 ngày làm việc kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp xã gửi đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp xã. 

2. Báo cáo dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài 
chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, quyết toán ngân 
sách xã và kết quả thu, chi các hoạt động tài chính khác ở xã đã được Hội đồng 
nhân dân cấp xã phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ 
ngày văn bản được ban hành. 

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách xã hằng quý, 06 tháng phải được 
công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng. 

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách xã hằng năm được công khai khi 
Úy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã. 

Chương VI 
CHẾ Độ BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THựC 

HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH 

Điều 19. Chế độ báo cáo công khai 
lệ Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi cho Phòng Tài chính - Kể 

hoạch cấp huyện tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách xã và 
các hoạt động tài chính khác ở xã đã được Hội đồnệ nhân dân cấp xã quyết định, 
phê chuẩn theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 15 của Thông tư này. Thời 
gian gửi cùng thòi gian thực hiện công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 18 
của Thông tư này. 

2ễ Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm: 
a) Tổng hợp và công bố số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách 

của các xã, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền 
quyết định, phê chuẩn theo các biểu mẫu công khai đối với ngân sách xã và các 
đơn vị dự toán ngân sách. 

b) Tổng hợp và báo cáo tình hình công khai ngân sách của các xã, các cơ 
quan, đơn vị thuộc cấp huyện (theo Mấu so 01/CKNS-BC ban hành kèm theo 
Thông tư này). 

c) Gửi Sở Tài chính: 
-Tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách huyện và ngân 

sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, phê chuấn 
theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 của Thông tư này. Thời gian gửi 
cùng thời gian thực hiện công bố công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 14 
của Thông tư này. 
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- Báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách theo quy định tại điếm b 
khoản 2 Điêu này. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 3 (đôi với công 
khai dự toán ngân sách năm hiện hành) và trước ngày 30 tháng 9 (đối với công 
khai quyết toán ngân sách năm trước). 

3ể Sở Tài chính có trách nhiệm: 
a) Tổng hợp và công bố số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách 

của các huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh đã được cấp có thấm quyên 
quyết định, phê chuẩn theo các biểu mẫu công khai được quy định đối với ngân 
sách huyện và các đơn vị dự toán ngân sách. 

b) Tổng hợp tình hình công khai ngân sách của các huyện và các cơ quan, 
đơn vị thuộc cấp tỉnh (theo Mầu số 02/CKNS-BC ban hành kèm theo Thông tư 
này). 

c) Gửi Bộ Tài chính: 
- Tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách địa phương và 

ngân sách câp tỉnh đã được Hội đông nhân dân câp tỉnh quyêt định, phê chuân 
theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 7 của Thông tư này. Thời gian gửi 
cùng thời gian thực hiện công bổ công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 10 
của Thông tư này. 

- Báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách theo quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều này. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 5 (đối với công 
khai dự toán ngân sách năm hiện hành), trước ngày 31 tháng 3 (đối với công 
khai quyết toán ngân sách hai năm trước). 

Tài liệu, số liệu, báo cáo gửi Bộ Tài chính được gửi 01 bản kèm theo íĩles 
dữ liệu điện tử dưới dạng file excel hoặc truyền thư điện tử theo địa chỉ email: 
tkns(cỳ,mof.zov. vn 

4ễ Bộ Tài chính có trách nhiệm: 
a) Tổng hợp và công bó số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách 

của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương đã được cấp có thấm 
quyền quyết định, phê chuẩn. 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện công khai ngân sách của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
các cơ quan khác ở trung ương. 

Điều 20. Kiểm tra và giám sát thực hiện 
1. Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công 

khai ngân sách của cấp dưới trực tiếp. Trong quá trình kiểm tra giám sát, nếu 
phát hiện có vi phạm thì phải xử lý kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử 
lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. 
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2. Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công 
khai ngân sách của cấp dưới trực tiếp theo quy định tại Thông tư này. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức giám sát việc thực 
hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 52 của Nghị định quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

Chương VII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 21. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 và 

áp dụng từ năm ngân sách 2017. 

2. Bãi bỏ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp 
ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 
Tài  ch ính  để  nghiên  cứu g iả i  quyế t / .  

Nơi nhận:*' 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thú tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chù tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; 
- ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- HĐND, ƯBND các tinh, thành phố 
trực thuộc trung ương; 
- Sờ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN 
các tinh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; 
- Cục Kiểm tra vãn bản (Văn phòng Chính phủ); 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ NSNN ( b). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Đồ Hoàng Anh Tuân 
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Phu luc 1 • • 

HỆ THÓNG MẪU BIỂU 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

(áp dụng cho Bộ Tài chính) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 
của Bộ Tài chính hướng dan thực hiện công khai ngân sách nhà nước 

đối với các cấp ngân sách) 

PHÀN 01: DANH MỤC BIỂU SÓ LIỆU CÔNG KHAI 

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 
trung ương trình Quốc hội 

Biểu số 01/CK-NSNN: Cân đối ngân sách nhà nước năm.ề. 

Biểu số 02/CK-NSNN: Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách 
trung ương và ngân sách địa phương năm... 

Biểu số 03/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực 
năm... 

Biểu số 04/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế 
năm... 

Biểu số 05/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách 
trung ương và chi ngân sách địa phương theo 
cơ cấu chi năm... 

Biểu số 06/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh 
vực nămễ.. 

Biểu số 07/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, 
cơ quan trung ương và các nhiệm vụ chi khác 
của ngân sách trung ương năm. ể. 

Biểu sổ 08/CK-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách 
trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương 
theo lĩnh vực năm... 

Biểu số 09/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung 
ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo 
lĩnh vực năm... 

Biểu số 10/CK-NSNN: Dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa 
phương; tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản 
thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân 
sách trung ương cho ngân sách địa phương 
năm... 
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Biểu số 11/CK-NSNN: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 
trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương năm... 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 
trung ương đã được Quốc hội quyết định 

Biểu số 12/CK-NSNN: Cân đối ngân sách nhà nước năm... 

Biểu số 13/CK-NSNN: Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách 
trung ương và ngân sách địa phương năm..ắ 

Biểu số 14/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực 
năm... 

Biểu số 15/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế 
năm... 

Biểu số 16/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách 
trung ương và chi ngân sách địa phương theo 
cơ cấu chi năm... 

Biểu số 17/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh 
vưc năm... 

Biểu số 18/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, 
cơ quan trung ương và các nhiệm vụ chi khác 
của ngân sách trung ương năm... 

Biểu số 19/CK-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách 
trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương 
theo lĩnh vực năm... 

Biểu số 20/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung 
ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo 
lĩnh vực năm... 

Biểu số 21/CK-NSNN: Dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa 
phương; tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản 
thu phân chia và sổ bổ sung cân đối từ ngân 
sách trung ương cho ngân sách địa phương 
năm... 

Biểu số 22/CK-NSNN: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 
trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phổ 
trực thuộc trung ương năm... 

3. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý (06 tháng, 
năm) đã được báo cáo Chính phủ 
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Biểu số 23/CK-NSNN: Cân đối ngân sách nhà nước quý (06 tháng, 
năm) năm... 

Biểu số 24/CK-NSNN: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 
tháng, năm) năm .... 

Biểu số 25/CK-NSNN: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý (06 
tháng, năm) năm .... 

4Ệ Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê 
chuẩn 

Biểu sổ 26/CK-NSNN: Cân đối ngân sách nhà nước năm... 

Biểu số 27/CK-NSNN: Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước theo 
lĩnh vực năm... 

Biểu số 28/CK-NSNN: Quyết toán thu ngân sách nhà nước theo sắc 
thuế năm... 

Biểu số 29/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân 
sách trung ương và chi ngân sách địa phương 
theo cơ cấu chi năm.. Ẽ 

Biểu số 30/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh 
vưc năm... 

Biểu số 31/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách trung ương cho từng 
bộ, cơ quan trung ương và các nhiệm vụ chi 
khác của ngân sách trung ương năm.ẳ. 

Biểu số 32/CK-NSNN: Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách trung 
ương cho ngân sách địa phương đối vói từng 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm... 

PHẦN 02: MÂU QUYÉT ĐỊNH CÔNG KHAI 

Mau số 01/QĐ-CKNS: Quyết định về việc công bố công khai dự toán 
(hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm ề.. 

3 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 01/CK-NSNN 

CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ... 

(Dự toán trình Quốc hội) 

Đơn vị: Tỳ đồng 

STT NỘI DUNG 

Dự TOÁN 
NĂM... 

(năm hiện 
hành) 

ƯTH 
NĂM.ẽ. 

(năm hiện 

hành) 

Dự TOÁN 
NÃM... SO SÁNH (1) 

A B 1 2 3 4 

A TỒNG NGUỒN THU NSNN 
I Thu NSNN 
1 Thu nội địa 

2 Thu từ dầu thô 

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

4 Thu viện trợ 

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 
B TỔNG CHI NSNN 

Trong đó: 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi trả nợ lãi 

3 Chi viện trợ 

4 Chi thường xuyên 

5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

6 Dự phòng NSNN 

7 Chi chuyển nguồn sang năm sau 

c BỘI CHI NSNN/ BỘI THU NSNN 
(Tỷ lệ bội chi so GDP) 

1 Bội chi NSTW/ Bội thu NSTW 

2 Bội chi NSĐP/ Bội thu NSĐP (2)~ 

D CHI TRẢ NỢ GÓC 
1 Chi trả nợ gốc NSTW 

- Từ nguồn vay để trà nợ gốc 

- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư 

2 Chi trả nợ gốc NSĐP 

- Từ nguồn vay đế trả nợ gốc 

- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư 

Đ TỎNG MỨC VAY CỦA NSNN 
1 Vay để bù đắp bội chi 

2 Vay để trả nợ gốc 

Ghi chú: 

(ỉ) Đôi với các chì tiêu thu NSNN, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đoi với các chi 
tiêu chi NSNN, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành 

(2) Chênh lệch giữa sô bội chi, bội thu cùa các địa phương. 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 02/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 

(Dự toán trình Quốc hội) 

Đơn vị: Tý đong 

STT NỘI DUNG 

Dự TOÁN 
NĂM... 

(năm hiện 
hành) 

ƯTH 
NĂM... 

(năm hiện 
hành) 

Dự TOÁN 
NÃM... 

SO SÁNH (1) 
(%) 

A B 1 2 3 4 

A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

I Tổng nguồn thu NSTW 

1 Thu NSTW hưởng theo phân cấp 

- Thu thuế, phí và các khoản thu khác 

- Thu từ nguôn viện trợ 

2 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

II Tổng chi NSTW 

1 Chi NSTW theo phân cấp (không kể bồ sung cho NSĐP) 

2 Chi bổ sung cho NSĐP 

- Chi bo sung cán đối 

- Chi bổ sung có mục tiêu 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 

III Bội chi NSTW/ Bội thu NSTW 

B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

I Tổng nguồn thu NSĐP 

1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 

2 Thu bổ sung từ NSTW 

- Thu bô sung cân đôi 

- Thu bô sung có mục tiêu 

3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

II Tổng chi NSĐP 

1 
Chi cân đối NSĐP theo phân cấp (không kể từ nguồn bổ 
sung có mục tiêu cùa NSTW) 

2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 

III Bội chi NSĐP/ Bội thu NSĐP (2) 

Ghi chủ: 

(1) Đỏi với các chi tiêu thu NSNN, so sảnh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chi 
tiêu chi NSNN, so sảnh dự toán năm sau với dự toán năm hiên hành. 

(2) Chênh lệch giữa so bội chì, bội thu của các địa phương. 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 03/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH vực NĂM ..ể 

(Dự toán trình Quốc hội) 

Đơn vị: Tỳ đòng 

STT NỘI DUNG 
ƯỚC THựC 

HIỆN NĂM... 
(năm hiện hành) 

Dự TOÁN 
NĂM... 

SO SÁNH (°/ử) 

A B 1 2 3=2/1 

TỔNG THU NSNN 

I Thu nội địa 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

3 Thu tù khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

4 Thuế thu nhập cá nhân 

5 Thuế bảo vệ môi trường 

6 Các loại phí, lệ phí 

Trong đó: Lệ phí trước bạ 

7 Các khoản thu về nhà, đất 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

- Thu tiên sử dụng đât 

- Thu tiền cho thuê và tiền bản nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

10 Thu khác ngân sách 

11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 

12 
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch 
thu, chi cùa Ngân hàng nhà nước 

II Thu từ dầu thô 

III Thu cân đối từ hoạt động xuất Ìihập khẩu 

1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 

- Thuế xuất khau 

- Thuế nhập khẩu 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khau 

- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khấu 

- Thu khác 

2 Hoàn thuế giá trị gia tăng 

IV Thu viện trợ 



Bộ TÀI CHÍNH Biêu só 04/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẢC THUẾ NẪM... 

(Dự loàn trình Quoc hội) 
Dơn VỊ.r íýiĩổnỊí 

ƯỚC THỰC HIỆN NẲM . 
(nlm hiện hành) 

DỰTOẢN NẪM.., SO SẢNH íễA) 

sn NỘI DIINC 

TỔNG SỚ KHU Vực 
DNNN 

KHU Vực 
DN Cỏ 

VỔN DTTÍN 

KHU vực 
KINH Tí 
NGOÀI 
QUỔC 
DOANH 

THU TỪ 
HOẠT 
ĐỌNG 
XSKT 

THUTỬ 
DÀUTHÔ 

KHU Vực 
KHẢC 

TỒNG SỚ 
KHU Vực 

DNNN 

KHU Vực 
DN Cỏ 

VÓN BTTVN 

KHU Vực 
KINH TẾ 
NGOÀI 
QUỎC 
DOANH 

THU Từ 
HOẠT 
ĐỘNG 
XSKT 

THU TỪ 
DÀUTHÔ 

KHU Vực 
KHÁC 

TỎNG SỔ 
KHU Vực 

DNNN 

KHU Vực 
DN CÒ 

VỒN ĐTNN 

KHU Vực 
KINH TẾ 
NGOÀI 
QUỚC 
DOANH 

THU TỪ 
HOẠT 
ĐỌNG 
XSKT 

THU Từ 
DÀIITHỎ 

KHU Vực 
KHẤC 

A tì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15-4/8 16-2/9 17-3/1« 1 B*4/| ] 1 ẵJ=5/12 20-6/13 21-7/14 A 

TÓNC THU NSNN 

A Các khoản thu rừ (huế, phỉ, lệ phí 

I Các khoản thu từ thue : 

t Thuế giá trị gia lảng 

- 77tuê GTGT thu từ hàng hỏa sán xuất kinh doanh trong nuởc 

2 

- Thuế GTGT (hu lừ hàng hòa nhập khâu 

2 Thuê tiêu thụ đậc bièt 2 

- Thtté ĨTDB thu từ hànR hòa sàn xuấl trong nước 

2 

' Thuề ITDtì thu từ hàng hóa nhập khâu 

- I hué n wỉ thu tứ hanR hòa nhập khau do cơ sớ kinh doanh 
nhập khâu ttéịì tục bán ra IrortỊỉ num 

' Thuề ITDtì thu từ hàng hóa nhập khâu 

- I hué n wỉ thu tứ hanR hòa nhập khau do cơ sớ kinh doanh 
nhập khâu ttéịì tục bán ra IrortỊỉ num 

ì Ị Thuê hao vẽ môi trưởng 

i /hiiè H VM'íã thu tư háng hứa san xiiât kinh doanh irong nuớc 

ì Ị Thuê hao vẽ môi trưởng 

i /hiiè H VM'íã thu tư háng hứa san xiiât kinh doanh irong nuớc 

• Ị'huCậ HVMTthĩi tù hàng hõa nhập khâu 

4 

5 

6 

7 

Thuẻ thu nhập doanh nyhicp 4 

5 

6 

7 

Thuê thu nhập cá nhãn 

4 

5 

6 

7 

Thuê lái nguyên 

4 

5 

6 

7 Thuể xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

8 

9 

Thuê SỪ dụny dắt nông nghiệp 8 

9 Thuế sữ dụng dát phi nỏng nghiệp 

II Các khoán tbu từ phí, phí 

10 Lệ phí tmóc bạ 

1! 

B 

Các loại phí, lệ phi khác 1! 

B Các khoàn Ihu ngoài thue, phí, lệ phí 

! 1 hu hòi vỏn, thu cở tưc. lợi nhuận, lợi nhuân sau thuế, chênh lệch 
thu ch 1 cua Ngăn hãng nhà nưóc 

n I í hu liên cho ihuẻ dái, thuẻ măl nước 

í ỉ hu licn sư dung dấl 

) 1 hu 11 ùn cho ihuẻ va tiên bản nhả ỏ thuóc sơ hữu nhá nuác 

> 1 hu liền cảp quyền khai thác khoáng sản 

Thu khác 6 

1 hu liền cảp quyền khai thác khoáng sản 

Thu khác 

c Thu viện trợ 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 05/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO cơ CÁU CHI NĂM .ẻẵ 

(Dự toán trình Quốc hội) 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT NỘI DUNG NSNN 
CHIA RA 

STT NỘI DUNG NSNN 
NSTW NSĐP 

A B 1=2+3 2 3 

TỎNG CHI NSNN 

Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó: 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

- Chi khoa học và công nghệ 

2 

Chi đầu tư và hồ trợ vốn cho doanh nghiệp 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ 
chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư 
vốn nhà nước vào doanh nghiệp 

3 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi trả nợ lãi 

III Chi viện trợ 

IV Chi thường xuyên 

Trong đó: 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

- Chi khoa học và công nghệ 

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

VI Dự phòng ngân sách 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 06/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH vực NẢM ,.ễ 

(Dự toán trình Quốc hội) 

Đơn vị: Tỳ đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 

TÒNG SÓ CHI NSTW 

A CHI BỎ SUNG CÂN ĐỐI CHO NSĐP 

B CHI NSTW THEO LĨNH vực 

Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó: 

11 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

1.2 Chi khoa học và công nghệ 

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 

1.4 Chi văn hóa thông tin 

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

1.6 Chi thể dục thể thao 

1.7 Chi bảo vệ môi trường 

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

1.10 Chi bảo đảm xã hội 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
2 công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước 

vào doanh nghiệp 

3 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi trả nợ lãi 

III Chi viện trợ 

IV Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

3 Chi y tế, dân số và gia đình 

4 Chi văn hóa thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

6 Chi thể dục thể thao 

7 Chi bảo vệ môi trường 

8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 Chi hoạt động cùa cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 
10 Chi bảo đảm xã hội 

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
VI Dự phòng NSTW 



BỌ TÀI CHÍNH Biểu số 07/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG BỘ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG 
VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM ... 

(Dự toán trình Quốc hội) 

Đơn vị: Triệu đồng 

TỎNG SỐ CHI 
(KÊ CẢ CHI 

BANG NGUÔN 
VAY NỢ, VIỆN 

TRỢ) 

TRONG ĐỎ: 

STT TÊN ĐƠN V| 

TỎNG SỐ CHI 
(KÊ CẢ CHI 

BANG NGUÔN 
VAY NỢ, VIỆN 

TRỢ) 

CHI ĐÁU TƯ 
PHÁT TRIẺN 
(KHÔNG KÊ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MTQG) 

CHI THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHÔNG KÉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG) 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
CHI TẠO 
NGUỒN, 

DựPHÒNG 

NGÂN 
SÁCH 

TRƯNG 
ƯƠNG 

STT TÊN ĐƠN V| 

TỎNG SỐ CHI 
(KÊ CẢ CHI 

BANG NGUÔN 
VAY NỢ, VIỆN 

TRỢ) 

CHI ĐÁU TƯ 
PHÁT TRIẺN 
(KHÔNG KÊ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MTQG) 

CHI TRA 
NỢ LẢI 

CHI VIỆN 
TRỢ 

CHI THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHÔNG KÉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG) 
TỎNG SỚ 

CHI ĐÀU 
TƯ PHÁT 

TRIỂN 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

ĐIEU 
CHỈNH 

TIÊN 
LƯƠNG 

DựPHÒNG 

NGÂN 
SÁCH 

TRƯNG 
ƯƠNG 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TỎNG SỚ 

I 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương 

Trong đó: 

1 Bộ, cơ quan Trung ương... 

Bộ, cơ quan Trung ương... 

3 Bộ. cơ quan Trurig ương... 

II 
Chi hỗ trọ' các tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tẻ 
chức khác do NSTW đảm bảo,... 

III 
Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tống công 
ty, các ngân hàng,... thực hiện các nhiệm vụ 
Nhà nirớc giao 

IV Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 

V Chi trả nợ lãi 

VI Chi tạo nguồn, điều chình tiền lương 

VII Dự phòng NSTW 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 08/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI ĐÀU Tư PHÁT TRIÉN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, co QUAN TRUNG ƯƠNG THEO LỈNH vực NĂM ... 

(Dư toán trình Quốc hội) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT TÊN ĐƠN VI TỎNG SỐ 

TRONG ĐÓ: 

STT TÊN ĐƠN VI TỎNG SỐ 
CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 
TẠO VA 

DẠY NGHÊ 

CHI KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TÉ, 
DÂN Sỏ 
VÀ GIA 

ĐÌNH 

CHI VÃN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI PHÁT 
THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TÁN 

CHI THÈ 
DỤC THÊ 

THAO 

CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TÉ 

TRONG ĐO CHIHOAT 
ĐỘNG CỦA 
Cơ QUAN 
QUẢN LÝ 

NHÀ 
NƯỚC, 
ĐẢNG, 

ĐOÀN THÉ 

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

STT TÊN ĐƠN VI TỎNG SỐ 
CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 
TẠO VA 

DẠY NGHÊ 

CHI KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TÉ, 
DÂN Sỏ 
VÀ GIA 

ĐÌNH 

CHI VÃN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI PHÁT 
THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TÁN 

CHI THÈ 
DỤC THÊ 

THAO 

CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TÉ 
CHI GIAO 

THÒNG 

CHI NÔNG 
NGHIẸP, 

LÂM 
NGHIẸP, 

THỦY LỘI, 
THỦY SÁN 

CHIHOAT 
ĐỘNG CỦA 
Cơ QUAN 
QUẢN LÝ 

NHÀ 
NƯỚC, 
ĐẢNG, 

ĐOÀN THÉ 

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TÓNGSỐ 

1 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phú, co* quan khác ở Trung ương 

1 

Trong đó: 

1 Bộ, cơ quan Trung ương 

2 Bộ, cơ quan Trung ương. . 

3 Bộ, cơ quan Trung ương . 

II 
Chi hỗ trự các tả chức chinh trị xa hội - nghề 
nghiệp, x3 hội, xỉ hội - nghề nghiệp và CÂC tể 
chức khác do NSTW đăm bảo,... 

III 
Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tổng 
công ty, các ngân hàng,... thực hiện các 
nhiệm vụ Nhà nưóc giao 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 09/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH vực NĂM ... 

(Dự toán trình Quốc hội) 

Đơn vị: Triệu dóng 
TRONG ĐÓ: 

CHI PHÁT 
THANH, 
TRUYÊN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN 

TRONG ĐÓ CHI HOẠT 
ĐỘNG CỦA 
Cơ QUAN 
QUẢN LÝ 

NHÀ 
NƯỚC, 
ĐẢNG, 

ĐOÀN THÊ 

STT TÊN ĐƠN VI TỒNG SÓ 
CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 
TẠO VÀ 

DẠY NGHÊ 

CHI KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TÉ, 
DÂN SÔ 
VÀ GIA 

ĐỈNH 

CHI VÃN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI PHÁT 
THANH, 
TRUYÊN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN 

CHI THỂ 
DỤC THẺ 

THAO 

CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TỂ 
CHI GIAO 

THÔNG 

CHI NÔNG 
NGHIỆP, 

LÂM 
NGHIỆP, 

THÚY LỢI, 
THỦY SÁN 

CHI HOẠT 
ĐỘNG CỦA 
Cơ QUAN 
QUẢN LÝ 

NHÀ 
NƯỚC, 
ĐẢNG, 

ĐOÀN THÊ 

CHI BÀO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

A B i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TỎNG SỐ 

1 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phù, cơ quan khác ở Trung ương 

Trong đó: 

1 Bộ, cơ quan Trung ương... 

2 Bộ, cơ quan Trung ương.. 

3 Bộ, cơ quan Trung ương. 

II 
Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xỉ hội -
nghè nghiệp, xS hội, x9 hội - nghề nghiệp 
và các tổ chức khác do NSTVV đảm bio,... 

III 
Chi hỗ trọr các Tập đoàn kinh tế, các Tổng 
công ty, các ngân hảng,... thực hiện các 
nhiệm vụ Nhà nước giao 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 10/CK-NSNN 

Dự TOÁN THƯ, CHI, CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; TỶ LỆ PHÀN TRẪM (%) ĐÓI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA 

VÀ SÓ BỎ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ... 
(Dự toán trình Quốc hội) 

Đơn vị: Triệu dồng 

STT TÌNH. THẢNH PHÓ 
TỔNG THU 
NSNN TRÊN 

DJA BÁN 

THU NSDP 
ĐƯỢC HƯỠNG 
THEO PHÂN 

CẢP 

CHIA RA SÓ BÓ SUNG 

CÂN DỐR 
TỪNSTVV 

CHO 
NSF>P 

SÒ BÓ SUNG 

THỰC HIỆN 

ĐIỀU CHĨNH 
TIÈN LƯƠNG 

THU CHUYÊN 

NGUỒN TỪ 
NĂM TRƯỚC 

CHƯVÈN SANG 

TÔNG CHI 
CÂN DỐI 
NSĐP (1) 

BỌ1THU 
NSĐP 

BỌICHI 
NSĐP 

CHI CÂN ĐÓI 
NSĐP BAO CỎM 
BỘI THU/BỘI CHI 

NSĐP 
STT TÌNH. THẢNH PHÓ 

TỔNG THU 
NSNN TRÊN 

DJA BÁN 

THU NSDP 
ĐƯỢC HƯỠNG 
THEO PHÂN 

CẢP 

THU 
NSĐP ĐƯỢC 

HƯỚNG 
1 00 về 

THLL DIỀU TIẾT 
SÓ BÓ SUNG 

CÂN DỐR 
TỪNSTVV 

CHO 
NSF>P 

SÒ BÓ SUNG 

THỰC HIỆN 

ĐIỀU CHĨNH 
TIÈN LƯƠNG 

THU CHUYÊN 

NGUỒN TỪ 
NĂM TRƯỚC 

CHƯVÈN SANG 

TÔNG CHI 
CÂN DỐI 
NSĐP (1) 

BỌ1THU 
NSĐP 

BỌICHI 
NSĐP 

CHI CÂN ĐÓI 
NSĐP BAO CỎM 
BỘI THU/BỘI CHI 

NSĐP 
STT TÌNH. THẢNH PHÓ 

TỔNG THU 
NSNN TRÊN 

DJA BÁN 

THU NSDP 
ĐƯỢC HƯỠNG 
THEO PHÂN 

CẢP 

THU 
NSĐP ĐƯỢC 

HƯỚNG 
1 00 về 

TỎNG THU 
PHÂN CHU 

TỶ LỆ BIẺU TIÉT 
PÍIẰN NSĐP 

DCỌC HƯỞNG (•/.) 

PHÀN NSĐP 
ĐƯỢC 

HƯỞNG 

SÓ BÓ SUNG 

CÂN DỐR 
TỪNSTVV 

CHO 
NSF>P 

SÒ BÓ SUNG 

THỰC HIỆN 

ĐIỀU CHĨNH 
TIÈN LƯƠNG 

THU CHUYÊN 

NGUỒN TỪ 
NĂM TRƯỚC 

CHƯVÈN SANG 

TÔNG CHI 
CÂN DỐI 
NSĐP (1) 

BỌ1THU 
NSĐP 

BỌICHI 
NSĐP 

CHI CÂN ĐÓI 
NSĐP BAO CỎM 
BỘI THU/BỘI CHI 

NSĐP 

Li. 
1 

1 

B 1 2=3+6 3 4 5 6 7 8 9 10=2+7+8+9 II 12 13=10-11 + 12 Li. 
1 

1 

TỎNG SỎ 
Li. 

1 

1 

Vùng 

Li. 
1 

1 Địa phương. . 

2 Địa phương. 

3 

... Vùng 

Địa phương , 

Ghi chú: (I) Đối với năm đầu thời kỳ ồn định ngân sách, chi căn đối được tính trẽn cơ sớ định mức phân bổ ngân sách. 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 11/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM... 

(Dự toán trình Quốc hội) 

Đơn vị: Triệu đổng 

STT TỈNH, THÀNH PHỐ TÓNG SỐ 

BỔ SUNG VÓN 
ĐÀU TƯ ĐẺ 

THỰC HIỆN CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU, 
NHIỆM VỤ 

BỚ SUNG VỐN 
Sự NGHIỆP ĐẺ 

THựC HIỆN CÁC 
CHẾ Độ, CHÍNH 

SÁCH VÀ NHIỆM 
VỤ THEO QUY 

ĐỊNH 

BÓ SUNG THỰC 
HIỆN CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU QUỐC 

GIA 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

TỒNG SÓ 

I Vùng 

1 Địa phương... 

2 Địa phương... 

3 

• • * Vùng 

Địa phương... 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 12/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ... 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

£)ơw vị: Tỷ đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 

A TỐNG NGUỒN THU NSNN 

I Thu NSNN 

1 Thu nội địa 

2 Thu từ dầu thô 

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

4 Thu viện trợ 

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

B TỎNG CHI NSNN 

Trong đó: 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi trả nợ lãi 

3 Chi viện trợ 

4 Chi thường xuyên 

5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

6 Dự phòng NSNN 

c BỘI CHI NSNN/ BỘI THU NSNN 

(Tỷ lệ bội chi so GDP) 

1 Bội chi NSTW/ Bội thu NSTW 

2 Bội chi NSĐP/ Bội thu NSĐP (1) 

D CHI TRẢ NỢ GỐC 

1 Chi trả nợ gốc NSTW 

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc 

- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư 

2 Chi trả nợ gốc NSĐP 

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc 

- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư 

Đ TỎNG MỨC VAY CỦA NSNN 

1 Vay để bù đắp bội chi 

2 Vay để trả nợ gốc 

Ghi chú: (1) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương. 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 13/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGUÒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

Đơn vị: Ty đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 

A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

I Tổng nguồn thu NSTW 

1 Thu NSTW hưởng theo phân cấp 

- Thu thuế, phỉ và các khoản thu khác 

- Thu từ nguồn viện trợ 

2 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

II Tổng chi NSTW 

1 Chi NSTW theo phân cấp (không kể bổ sung cho NSĐP) 

2 Chi bổ sung cho NSĐP 

- Chi bổ sung cân đối 

- Chi bô sung cỏ mục tiêu 

III Bội chi NSTW/ Bội thu NSTW 

B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

I Tổng nguồn thu NSĐP 

1 Thu NSĐP hường theo phân cấp 

2 Thu bổ sung từ NSTW 

- Thu bổ sung cân đoi 

- Thu bo sung có mục tiêu 

3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

II Tổng chỉ NSĐP 

1 
Chi cân đối NSĐP theo phân cấp (không kể từ nguồn bổ sung có 

1 
mục tiêu của NSTW) 

2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW 

III Bội chi NSĐP/ Bội thu NSĐP (1) 

Ghi chú: (1) Chênh lệch giữa sổ bội chi, bội thu của các địa phương. 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 14/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH vực NĂM ... 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

Đơn vị: Tỳ đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 

TỎNG THU NSNN 

I Thu nội địa 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

4 Thuế thu nhập cá nhân 

5 Thuế bảo vệ môi trường 

6 Các loại phí, lệ phí 

Trong đó: Lệ phí trước bạ 

7 Các khoản thu về nhà, đất 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

- Thu tiền sử dụng đất 

- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

10 Thu khác ngân sách 

11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 

12 Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, 
chi cùa Ngân hàng nhà nước 

II Thu từ dầu thô 

III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 

1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 

- Thuế xuất khau 

- Thuế nhập khẩu 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hỏa nhập khẩu 

- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 

- Thu khác 

2 Hoàn thuế giá trị gia tăng 

IV Thu viện trợ 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 15/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SÁC THUÉ NĂM... 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

Đơn vị: Ty đồng 

STT NỘI DUNG TÓNG SÓ KHU Vực 
DNNN 

KHU VỤC 
DN Cổ 

VÓN ĐTNN 

KHU VỤC 
KINH TÉ 
NGOÀI 
QUÓC 

DOANH 

THU TỪ 
HOẠT 
ĐỘNG 
XSKT 

THU TỪ 
DÀU THÔ 

KHU VỤC 
KHÁC 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

TỎNG THU NSNN 

A Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí 

I Các khoản thu từ thuế 

1 Thuế giá trị gia tăng 

- Thuế GTGT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước 

- Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 

2 Thuế tiêu thụ đặc biệt 

- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 

- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu 

- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sờ kinh doanh nhập 
khẩu tiếp tục bán ra trong nước 

3 Thuế bảo vệ môi trường 

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sàn xuất kinh doanh trong nước 

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 

4 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

5 Thuế thu nhập cá nhân 

6 Thuế tài nguyên 



STT NỘI DUNG TÓNG SÓ KHU Vực 
DNNN 

KHU Vực 
DN CO 

VÓN ĐTNN 

KHU VỰC 
KINH TÊ 
NGOÀI 
QUÓC 

DOANH 

THU TỪ 
HOẠT 
ĐỘNG 
XSKT 

THU TỪ 
DÀU THÔ 

KHU VỰC 
KHÁC 

7 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

8 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

II Các khoản thu từ phí, lệ phí 

10 Lệ phí trước bạ 

11 Các loại phí, lệ phí khác 

B 

1 

Các khoản thu ngoài thuế, phí, lệ phí B 

1 
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch 
thu, chi cùa Ngân hàng nhà nước 

2 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

3 Thu tiền sử dụng đất 

4 Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

5 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

6 Thu khác 

c Thu viện trợ 



Bộ TÀI CHỈNH Biểu số 16/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO cơ CẤU CHI NĂM ... 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

Đơn vị: Tỷ đổng 

STT NỘI DUNG NSNN 
CHIA RA 

STT NỘI DUNG NSNN 
NSTW NSĐP 

A B 1=2+3 2 3 

TỎNG CHI NSNN 

Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đỏ: 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

- Chi khoa học và công nghệ 

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh 
tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước 
vào doanh nghiệp 

3 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi trả nợ lãi 

III Chi viện trợ 

IV Chi thường xuyên 

Trong đó: 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

- Chi khoa học và công nghệ 

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

VI Dự phòng ngân sách 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 17/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH vực NĂM ... 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

Đơn vị: Tỳ đong 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 

TỔNG SỐ CHI NSTW 

A CHI BỒ SUNG CÂN ĐỐI CHO NSĐP 

B CHI NSTW THEO LĨNH vực 

Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó: 

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

1.2 Chi khoa học và công nghệ 

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 

1.4 Chi văn hóa thông tin 

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

1.6 Chi thể dục thể thao 

1.7 Chi bảo vệ môi trường 

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 

1.9 Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đàng, đoàn thể 

1.10 Chi bảo đảm xã hội 

2 
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà 
nước vào doanh nghiệp 

3 Chi đầu tư phát ưiển khác 

II Chi trả nợ lãi 

III Chi viện trợ 

IV Chi thường xuyên 

Trong đỏ: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

3 Chi y tế, dân số và gia đình 

4 Chi văn hóa thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền hỉnh, thông tấn 

6 Chi thể dục thể thao 

7 Chi bảo vệ môi trường 

8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

10 Chi bảo đảm xã hội 

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

VI Dự phòng NSTW 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 18/CK-NSNN 

DỤ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG 
VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM ... 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

Đơn vị: Triệu đông 

TONG SO CHI 
(KẺ CÂ CHI 

BẰNG NGUỎN 
VAY NỢ, VIỆN 

TRỢ) 

TRONG ĐÓ: 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

TONG SO CHI 
(KẺ CÂ CHI 

BẰNG NGUỎN 
VAY NỢ, VIỆN 

TRỢ) 

CHI ĐÂU TƯ 
PHÁT TRI ẺN 
(KHÔNG KÉ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MTQG) 

CHI THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHỐNG KÉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG) 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
CHI TẠO 
NGUỒN, 

Dự PHÒNG 
NGÀN 

SÁCH 
TRUNG 

ƯƠNG 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

TONG SO CHI 
(KẺ CÂ CHI 

BẰNG NGUỎN 
VAY NỢ, VIỆN 

TRỢ) 

CHI ĐÂU TƯ 
PHÁT TRI ẺN 
(KHÔNG KÉ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MTQG) 

CHI TRA 
NỢ LẢI 

CHI VIỆN 
TRỢ 

CHI THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHỐNG KÉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG) 
TỎNG SỔ 

CHI ĐẢU 
TƯ PHÁT 

TRIỂN 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

ĐIEU 
CHỈNH 
TIÊN 

LƯƠNG 

Dự PHÒNG 
NGÀN 

SÁCH 
TRUNG 

ƯƠNG 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TỎNG SỐ 

' 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương 

Trong dó: 

1 Bộ, cơ quan Trung ương... 

2 Bộ. cơ quan Trung ương... 

3 Bộ. cơ quan Trung ưcmg,. 

11 
Ị 

Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị x3 hội - nghề 
nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ 
chức khác do NSTW đảm bảo,... 

ni 
Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công 
ty, các ngân hàng,... thực hiện các nhiệm vụ 
Nhà nước giao 

IV Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 

V Chi trả nợ lãi 

VI Chi tạo nguồn, điều chình tiền lưcrng 

VII Dụ phòng NSTW 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 19/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI ĐÀU Tư PHÁT TRIẺN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH vực NĂM ... 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

Đơn vị: Triệu đông 

TRONG ĐÓ: 

CHI PHÁT 
THANH, 
TRUYỂN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN 

TRONG ĐÓ CHI HOẠT 
ĐỘNG CỦA 
Cơ QUAN 
QUẢN LÝ 

NHÀ 
NƯỚC, 
ĐẢNG, 

ĐOÀN THÉ 

STT TÊN ĐƠN VI TỔNG Sỏ 
CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 
TẠO VÀ 

DẠY NGHÊ 

CHI KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TÉ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 
ĐỈNH 

CHI VẢN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI PHÁT 
THANH, 
TRUYỂN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN 

CHI THỂ 
DỤC THÊ 

THAO 

CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TÊ 
CHI GIAO 
THÔNG 

CHI NÔNG 
NGHIỆP, 

LÂM 
NGHIỆP, 

THỦY LỢI, 
THỦY SẢN 

CHI HOẠT 
ĐỘNG CỦA 
Cơ QUAN 
QUẢN LÝ 

NHÀ 
NƯỚC, 
ĐẢNG, 

ĐOÀN THÉ 

CHI BẢO 
ĐẢM XẢ 

HỘI 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TỎNG SỐ 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phũ, cơ quan khác ở Trung ương 

Trong đó: 

1 Bộ, cơ quan Trung ương.. 

2 Bộ, cơ quan Trang ương... 

3 Bộ, cơ quan Trang ương. 

II 
Chi hễ trọr các tổ chức chính trị xỉ hội - nghề 
nghiệp, xã hội, xỉ hội - nghề ngbiệp và các tổ 
chức khác do NSTW dảm bảo,... 

111 
Chi hễ trự các Tập đoàn kinh tế, các Tểng công 
ty, các ngân hàng,... thực hiện các nhiịm vụ 
Nhà niróc giao 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 20/CK-NSNN 

DỤ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO LỈNH vực NĂM ... 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

Đơn vị; Triệu đồng 

TRONG ĐÓ: 

CHI PHÁT 
THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TÂN 

TRONG ĐỐ CHI HOẠT 
ĐỘNG CỬA 
Cơ QUAN 
QUÁN LÝ 

NHÀ 
NƯỚC, 
ĐÁNG, 

ĐOÀN THẺ 

STT TÈN ĐƠN VJ TỒNG SỔ 
CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 
TAO VÀ 

DẠY NGHÈ 

CHI KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TÉ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 
ĐÌNH 

CHI VÃN 
HÓA 

THỎNG 
TIN 

CHI PHÁT 
THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TÂN 

CHI THÊ 
DỤC THẺ 

THAO 

CHI BÀO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TÉ 
CHI GIAO 

THÒNG 

CHI NÔNG 
NGHIỆP, 

LÂM 
NGHIỆP, 

THỬY LỢI, 
THÚY SÁN 

CHI HOẠT 
ĐỘNG CỬA 
Cơ QUAN 
QUÁN LÝ 

NHÀ 
NƯỚC, 
ĐÁNG, 

ĐOÀN THẺ 

CHI BẢO 
ĐẢM XÀ 

HỘI 

A R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TÒNG SỎ 

ỉ 
Ọc. Bộ, ccquaiỊ ngang Bộ, Ctf tịoan thuộc 
Chinh jihú, Cử quan khác ở Trung ưinig 

Trong đó: 

] Hộ, C(J I)uan Trung ương. . 

2 Bộ, cơ quan Trung ương.. 

3 Bộ, cơ quan Trung ương. . 

11 
Chì hỗ trự các tồ chức chinh trị Ịíẫ hội - nghè 
nghiỆp, xỉ hội, ỊiS hội - nghề nghiệp vã các tá 
chức khát do NSTVV đảm báo.,.. 

11 
Chi liỗ trự CẾC Tập đoàn kinh tế, tác Tổng cững 
ty, các ngSn hàng,... thực ilíệlt Dác nhiệm vụ 
Nhii rtirtìc giao 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 21/CK-NSNN 
Dự TOÁN THU, CHI, CÂN ĐÓI NSĐP; TỶ LỆ PHÀN TRÀM (%) ĐỐI VỞI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA 

VÀ SÓ BỎ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NSTW CHO NSĐP NĂM ... 
(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT RINH, THÀNH PHÓ 
TỎNG THU 
NSNN TRÊN 

ĐỊA BẢN 

THU NSĐP 
ÌHIỢC HƯỚNG 
THEO PHÂN 

CÁP 

CHIA RA SÔ BO SUNG 

CÂN ĐÓI 
TỪNSTVV 

CHO 
NSĐP 

SỎ BÒ SUNG 

THỰC HIỆN 

DIÈLL CHỈNH 
TIẾN LƯƠNG 

THU CHUYẺN 

NGUỒN TỪ 
NẢM TRƯỚC 

CHUYẾN SANG 

TỎNCỈ CHI 
CÂN ĐỎI 
NSDP(I) 

BỘI THU 
NSĐP 

BỘI CUI 
NSĐP 

CHI CẮN ĐÓI 
NSĐP BAO GÔM 

BỘI THU/BỘI CHI 
NSĐP 

STT RINH, THÀNH PHÓ 
TỎNG THU 
NSNN TRÊN 

ĐỊA BẢN 

THU NSĐP 
ÌHIỢC HƯỚNG 
THEO PHÂN 

CÁP 

THLL 
NSĐP BƯỢC 

HƯỜNG 
100% 

THU BLẺLI TIÉT 
SÔ BO SUNG 

CÂN ĐÓI 
TỪNSTVV 

CHO 
NSĐP 

SỎ BÒ SUNG 

THỰC HIỆN 

DIÈLL CHỈNH 
TIẾN LƯƠNG 

THU CHUYẺN 

NGUỒN TỪ 
NẢM TRƯỚC 

CHUYẾN SANG 

TỎNCỈ CHI 
CÂN ĐỎI 
NSDP(I) 

BỘI THU 
NSĐP 

BỘI CUI 
NSĐP 

CHI CẮN ĐÓI 
NSĐP BAO GÔM 

BỘI THU/BỘI CHI 
NSĐP 

STT RINH, THÀNH PHÓ 
TỎNG THU 
NSNN TRÊN 

ĐỊA BẢN 

THU NSĐP 
ÌHIỢC HƯỚNG 
THEO PHÂN 

CÁP 

THLL 
NSĐP BƯỢC 

HƯỜNG 
100% 

TÒNG THU 
PHÁN CHIA 

TÝ LỆ DI tlJ TIẺT 
PHÁN NSDP 

ĐƯỢC HƯỞNG (•/.) 

PHÀN NSĐP 
ĐƯỢC 

HƯỞPiC 

SÔ BO SUNG 

CÂN ĐÓI 
TỪNSTVV 

CHO 
NSĐP 

SỎ BÒ SUNG 

THỰC HIỆN 

DIÈLL CHỈNH 
TIẾN LƯƠNG 

THU CHUYẺN 

NGUỒN TỪ 
NẢM TRƯỚC 

CHUYẾN SANG 

TỎNCỈ CHI 
CÂN ĐỎI 
NSDP(I) 

BỘI THU 
NSĐP 

BỘI CUI 
NSĐP 

CHI CẮN ĐÓI 
NSĐP BAO GÔM 

BỘI THU/BỘI CHI 
NSĐP 

A B I 2=3+6 3 4 í 6 7 8 9 10=2+7+8+9 II 12 13=10-11^12 

1 

1 
2 

TÒNG SÓ 

1 

1 
2 

Vùng 1 

1 
2 

Đja phương .. 

1 

1 
2 Địa phưong... 

3 

Vùng 

Địa phương. . 

Chi chú: (ì) Đoi với năm đầu ihời kỳ ồn định ngân sách, chi cân đổi được tinh trên cơ sớ định mức phân bố ngăn sách. 



. Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 22/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂMếẳẾ 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

Đơn vị: Triệu đong 

STT TỈNH, THÀNH PHÓ TỎNG SÓ 

BỎ SUNG VỐN 
ĐÀU TƯĐÊTHựC 

HIỆN CÁC 
CHƯỜNG TRÌNH 

MỤC TIÊU, NHIỆM 
VỤ 

BÓ SUNG VỐN Sự 
NGHIỆP ĐẺ THựC 

HIỆN CÁC CHÉ 
Độ, CHÍNH SÁCH 

VÀ NHIỆM VỤ 
THEO QUY ĐỊNH 

BỎ SUNG THỰC 
HIỆN CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU QUÓC 

GIA 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

TỔNG SÓ 

I Vùng 

1 Địa phương... 

2 Địa phương... 

3 

Vùng 

Địa phương... 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 23/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM ... 

Đơn V/'.Ệ Tỳ đồng 

STT NỘI DUNG 
Dự TOÁN 

NÃM 

ƯỚC THỰC 
HIỆN QUÝ 

(06 THANG, 
NĂM) 

SO SÁNH ƯỚC THựC HIỆN 
VỚI (%) 

STT NỘI DUNG 
Dự TOÁN 

NÃM 

ƯỚC THỰC 
HIỆN QUÝ 

(06 THANG, 
NĂM) 

Dự TOÁN 
NĂM 

CÙNG KỲ 
NÃM TRƯỚC 

A B 1 2 3=2/1 4 

A TỎNG NGUÒN THU NSNN 

I Thu cân đối NSNN 

1 Thu nội địa 

2 

3 

Thu từ dầu thô 2 

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

4 Thu viện trợ 

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

B TỒNG CHI NSNN 

Trong đó: 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi trả nợ lãi 

3 Chi viện trợ 

4 Chi thường xuyên 

5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

6 Dự phòng NSNN 

7 Chi chuyển nguồn sang năm sau 

c BỘI CHI NSNN/ BỘI THU NSNN 

D CHI TRẢ NỢ GÓC 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 24/CK-NSNN 

ƯỚC THỤC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM ... 

F)ơn vị- Tỳ đông 

STT NỘI DUNG 
Dự TOÁN 

NĂM 

ƯỚC THỰC 
HIỆN QUÝ 

(06 THÁNG, 
NĂM) 

SO SÁNH ƯỚC THỰC H1ẸN 
"Ớ! (%} 

STT NỘI DUNG 
Dự TOÁN 

NĂM 

ƯỚC THỰC 
HIỆN QUÝ 

(06 THÁNG, 
NĂM) DựTOÁN 

NĂM 
CÙNG KỲ 

NĂM TRƯỚC 

A B 1 2 3=2/1 4 

TÒNG THU CÂN ĐỐI NSNN 

I Thu nội địa 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

4 Thuế thu nhập cá nhân 

5 Thuế bào vệ môi trường 

6 Các loại phí, lệ phí 

7 Các khoản thu về nhà, đất 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

- Thu tiền sử dụng đất 

- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ứ thuộc sở hữu nhà nước 

8 Thu từ hoạt động xô số kiến thiết 

9 Thu tiên cấp quyên khai thác khoáng sản 

10 Thu khác ngân sách 

11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 

12 
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch 
thu, chi cùa Ngân hàng nhà nước 

II Thu từ dầu thồ 

III Thu can đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 

1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khấu 

- Thuế xuất khấu 

- Thuê nhập khâu 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khấu 

- Thuế bào vệ mói trường thu từ hàng hóa nhập khấu 

- Thu khác 

2 

IV 

Hoàn thuế giá trị gia tăng 

Thu viện trợ 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 25/CK-NSNN 

ƯỚC THựC HIỆN CHI NSNN QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NẴM.Ệ. 

Đơn vị: Tỳ đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 
NĂM 

ƯỚC THựC 
HIỆN QUÝ 
(06 THANG, 

NĂM) 

SO SÁNH ƯỚC THựC HIỆN 
VỚI (%) 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 
NĂM 

ƯỚC THựC 
HIỆN QUÝ 
(06 THANG, 

NĂM) 
Dự TOÁN 

NÃM 
CÙNG KỲ 

NÃM TRƯỚC 

A B 1 2 3=2/1 4 

TỎNG SỐ CHI NSNN 

Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ 
chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư 
vốn nhà nước vào doanh nghiệp 

3 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi trả nợ lãi 

III Chi viện trợ 

IV Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

3 Chi y tế, dân số và gia đình 

4 Chi văn hóa thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

6 Chi thể dục thể thao 

7 Chi bảo vệ môi trường 

8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 
đảng, đoàn thể 

10 Chi bảo đảm xã hội 

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

VI Dự phòng NSNN 

VII Chi chuyển nguồn sang năm sau 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 26/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ... 

(Quyết toán đã được Quốc hội phê chuẩn) 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH 
(%) 

A B 1 2 3=2/1 

A TỔNG NGUÒN THU NSNN 

I Thu NSNN 

1 Thu nội địa 

2 Thu từ dầu thô 

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

4 Thu viện trợ 

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính 

IV Thu kết dư năm trước 

B TỎNG CHI NSNN 

Trong đó: 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi trả nợ lãi 

3 Chi viện trợ 

4 Chi thường xuyên 

5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

6 Dự phòng NSNN 

7 Chi chuyển nguồn sang năm sau 

c BỘI CHI NSNN/ KÉT DƯ NSNN 

(Tỷ lệ bội chi so GDP) 

1 Bội chi NSTW/Kết dư NSTW 

2 Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP (1) 

D CHI TRẢ NỢ GỐC 

1 Chi trả nợ gốc NSTW 

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc 

- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư 

2 Chi trả nợ gốc NSĐP 

- Từ nguồn vay đê trà nợ gốc 

- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, két dư 

Đ TỎNG MỨC VAY CỦA NSNN 

1 Vay để bù đắp bội chi 

2 Vay để trả nợ gốc 

Ghi chú. (ỉ) Chênh lệch giữa só bài chi, kết dư của các địa phương 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 27/CK-NSNN 

QUYẾT TOÁN NGUÒN THU NSNN THEO LĨNH vực NĂM ..Ề 

(Quyết toán đã được Quốc hội phê chuẩn) 

Đơn vị: Tỳ đồng 

STT NỘIDUNG Dự TOÁN QUYẾT 
TOÁN 

SO SÁNH 
(%) 

A B 1 2 3=2/1 

A TỎNG THU NSNN 

I Thu nội địa 
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 
2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
4 Thuế thu nhập cá nhân 
5 Thuế bảo vệ môi trường 
6 Các loại phí, lệ phí 

Trong đó: Lệ phỉ trước bạ 
7 Các khoản thu về nhà, đất 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 
- Thu tiền sử dụng đất 
- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 
9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
10 Thu khác ngân sách 
11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 

12 
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch 
thu, chi của Ngân hàng nhà nước 

II Thu từ dầu thô 
III Thu cân đối từ hoạt động suất nhập khẩu 

1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 
- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khấu 
- Thuế xuất khẩu 
- Thuế nhập khẩu 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 
- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 
- Thu khác 

2 Hoàn thuế giá trị gia tăng 
IV Thu viện trợ 
B THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG 
c THU TỪ QUỶ Dự TRỬ TÀI CHÍNH 
D THU KÉT DƯ NĂM TRƯỚC 

TỒNG CỘNG (A+B+C+D) 



BỌ TÀI CHÍNH Biềii số 28/CK-NSNN 
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẢC THUẺ NẰM... 

(Quyết toán đõ được Quốc hội phê chuản) 

ÌMTTI VI: iỉiittii 

NỘI DUNG 

Dự TO An QUYÊTTOÁN SO SẢNH (%) 

srr NỘI DUNG 

TỒNG SỔ KHU Vực 
DNNN 

KHU Vực 
DN CÓ 

VÓN ĐTNN 

KHU Vực 
KINH TẾ 
NGOAI 
QUỎC 

DOANH 

THU TƯ 
HOẠT 
ĐỘNG 
XSKT 

THU Từ 
DAUTHÔ 

KHU Vực 
KHẮC 

TỎNG Sỏ KHU Vực 
DNNN 

KHU Vực 
DN CỐ 

VỒN ĐTNN 

KHU vực 
KINH TẾ 
NCOÀ1 
QUỎC 
DOANH 

THU Tử 
HOẠT 
ĐỘNG 
XSKT 

THU Từ 
ữẲUTMỎ 

KHU Vực 
KRẢC 

TỔNG Sổ KHU Vực 
DMNN 

KHU Vực 
ONCỎ 

VỒNtíTNN 

KHI/ Vực 
KINH TẾ 

NGOẢI 
QUỐC 
DOANH 

THUTỮ 
HOẠT 
ĐỘNG 
XSKT 

THLL TỬ 
DÀUTHÔ 

KHU Vực 
KHẢC 

A H ị 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LI 12 13 14 I5-I/B í—2A> I7-Ỉ/Ỉ0 18=4/11 19-5/12 20=6/13 21=7/14 

TÓNG THUNSNN 

A Các khoản Ihu từ thuc, phí, ịị phí 

1 Các khoản thu tử thuề 

[ Thuế giá lr| gia tỉng 

Thuế G7UT thu f ừ hàng hóa sán nuấị kinh doanh trong nuớc 

2 

- Thuế GTGT thu từ hảng hòa nhập kháu 

2 Thuế tiêu thụ dặc biệt 

- Thu ỉ 7TĐB (hu từ hàng hóa sàn xuắ! trong nước 

- Thuê TTDB thu từ hàng hỏa nhập kháu 

- Thuề 1TDB thu (ừ hàng hóa nhập kháu Jn cơ sứ kinh doanh 
nháp khâu nép luc bán ra trong nuớc 

ì Thuê bao vệ mỏi truòng 

- Thui- HVMl thu fừ hàrtịỉ hóa san xitat kinh doanh trong nuớc 

- Thuê HVM1 thu íừhãnỊỊ hÍKi nhập khâu 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

Thuê thu nhập doanh nghiệp 4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

Thuế thu nhập cá nhân 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

Thue tài nguyên 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

Thuê xuất khấu, thuế nháp khấu 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

Thuê sừ dụng dát nông nghiệp 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

Thuể sử dụng dắl phi nòng nghiệp 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 Cic khoản thu từ phỉ, lị phí 

10 

11 

Lệ phí trước bạ 10 

11 Các loaj phí, lệ phi khác 

B 

1 

Các khoản thu ngoài thuc, phí, lệ phí B 

1 
Thu hồi von, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuâ/1 sau íhue, chénh lệch 
Ihu. chi cùa Ngán hàng nhà nuớc 

? rhu tiên cho thuè dất, thuê mặl nưóc 

1 Thu liên sư dựng dắt 

4 Thu tiên cho thuè và liền bán nhả ờ thuộc sớ hữu nhà nước 

s Thu tiên cấp quyên khai thác khoảng sàn 

6 Thu khác 

c Thu viện trợ 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 29/CK-NSNN 

QUYẾT TOÁN CHI NSNN, CHI NSTVV VÀ CHI NSĐP THEO cơ CÁU CHI NĂM... 

(Quyết toán đã được Quốc hội phê chuẩn) 

Đơn vị: Tỷ đồng 

TT NỘI DUNG 
Dự TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%) 

TT NỘI DUNG 
NSNN NSTW NSĐP NSNN NSTW NSĐP NSNN NSTVV NSĐP 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

TỎNG CHI NSNN 

Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triển 

Trong đó: 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

- Chi khoa học và công nghệ 

II Chi trả nợ lãi 

III Chi viện trợ 

IV Chi thường xuyên 

Trong đó: 

- Chì giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

- Chi khoa học và công nghệ 

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

VI Dự phòng ngân sách 

VII Chi chuyển nguồn sang năm sau 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 30/CK-NSNN 

QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH vực NÃM ... 

(Quyết toán đã được Quốc hội phê chuẩn) 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN QUYÉTTOÁN SO SÁNH (%) 

A B 1 2 3=2/1 

TỎNG CHI NSTW 

A CHI BỎ SUNG CÂN ĐÓI CHO NSĐP 

B CHI NSTW THEO LĨNH vực 
Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triền 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đỏ 

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

1.2 Chi khoa học và công nghệ 

lẳ3 Chi y tế, dân số và gia đinh 

1.4 Chi văn hóa thông tin 

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

1.6 Chi thể dục thể thao 

1.7 Chi bảo vệ môi trường 

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

1.10 Chi bảo đảm xă hội 

2 
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài 
chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 

3 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi trả nự lãi 

III Cbi viện trợ 

IV Chi thường xuyên 
Trong đó: 

ĩ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

3 Chi y tế, dân số và gia đình 

4 Chi văn hóa thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

6 Chi thể đục thể thao 

7 Chi bảo vệ mòi trường 

8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 Chi hoạt động cùa cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

10 Chi bảo đảm xã hội 

V 
VI 

Chi bỗ sung quỹ dự trữ tài chính 
Dự phòng NSTW 

VII 
VIII 

Chi chuyển nguồn sang năm sau 
Chi bổ sung có mục tiêu cho NSĐP 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 31/CK-NSNN 

QUYÉT TOÁN CHỈ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG 
VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM .Ể. 

(Quyết toán đã được Quốc hội phê chuẩn) 

Dơn vị: Triệu dông 

QUYÉTTOÁN 
TỎNG Sỏ CHI 

(KẾ CẢ CHI 
BẢNG NGUỒN 
VAY NỢ, VIỆN 

TRỢ) 

TRONG ĐÓ: 

TÊN ĐƠN VỊ Dự TOÁN 

QUYÉTTOÁN 
TỎNG Sỏ CHI 

(KẾ CẢ CHI 
BẢNG NGUỒN 
VAY NỢ, VIỆN 

TRỢ) 

CHI ĐÂU TƯ 
PHÁT TRIẾN 
(KHÔNG KÉ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MTQG) 

CHI THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHỔNG KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG) 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTỌG SO SÁNH 
QUYÊT 

STT TÊN ĐƠN VỊ Dự TOÁN 

QUYÉTTOÁN 
TỎNG Sỏ CHI 

(KẾ CẢ CHI 
BẢNG NGUỒN 
VAY NỢ, VIỆN 

TRỢ) 

CHI ĐÂU TƯ 
PHÁT TRIẾN 
(KHÔNG KÉ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MTQG) 

CHI TRẢ 
NỢ LÂ1 

CHI VIỆN 
TRỢ 

CHI THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHỔNG KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG) 
TỒNG Sỏ 

CHI ĐÀU 
TƯPHÁT 

TRIÉN 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

TOÁN/DỤ' 
TOÁN(%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=2/1 

TÒNG SỐ 

1 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương 

Trong đó; 

1 Bộ, cơ quan Trung ương. 

2 Bộ, cơ quan Trung ương 

3 Bộ, cơ quan Trung ương. 

II 
Chi hỗ trợ các tể chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, xỉ hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ 
chức khác do NSTW dảm bảo,... 

III 
Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh lế, các Tổng công 
ty, các ngân hàng,... thực hiện các nhiệm vụ 
Nhà nước giao 

IV Chi bổ sung cố mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 

V Chi trá nợ lãi 

VI Chi tạo nguồn, diều chinh tiền lơơng 

VII Dự phòng NSTW 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu số 32/CK-NSNN 

QUYÉT TOÁN CHI BỎ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
ĐỐI VỚI TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG NẢM.ếẳỂ 

(Quyết toán đã được Quốc hội phê chuẩn) 

Đon vị: Triệu đồng 

STT TỈNH, THÀNH PHÓ 

DựTOÁN QUYÉT TOÁN SO SÁNH (%) 

STT TỈNH, THÀNH PHÓ 
TỞNG SỚ BỎ SUNG 

CÂN ĐỐI 

BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỎNG SỐ BỚ SUNG 
CẢN ĐỐĨ 

BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỎNG SỚ 

KHÔNG KẺ BỎ 
SUNG CÓ MỤC 
TIÊU TỪ VỎN 
NGOÀI NƯỚC 

STT TỈNH, THÀNH PHÓ 
TỞNG SỚ BỎ SUNG 

CÂN ĐỐI VỐN NGOÀI 
NƯỚC 

THựC HIỆN 
NHỮNG NHIỆM 

VỤ QUAN 
TRỌNG 

TỎNG SỐ BỚ SUNG 
CẢN ĐỐĨ VỐN NGOÀI 

NƯỚC 

THựC HIỆN 
NHỮNG NHIỆM 

VỤ QUAN 
TRỌNG 

TỎNG SỚ 

KHÔNG KẺ BỎ 
SUNG CÓ MỤC 
TIÊU TỪ VỎN 
NGOÀI NƯỚC 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5/1 lO=(5-7)/(l-3) 

TỎNG SÓ 

í 
I 

Vùng í 
I Địa phương. .. 

2 
"ì 
J 

Địa phương... 2 
"ì 
J 

2 
"ì 
J 

2 
"ì 
J 

Vùng 

2 
"ì 
J 

Địa phương.. 



Mẩu số 01/QĐ-CKNS 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sổ: /QĐ-BTC , ngày ... tháng .Ế. năm ... 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán) 

ngân sách nhà nước năm ếỂ. 

Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 
nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các 
cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số .../20.../QH ngày.../.ẽ./20..ếcủa Quốc hội về việc 
quyết định dự toán (hoặc phê chuẩn quyết toán) ngân sách nhà nước năm...; 

Căn cứ 

Xét đề nghị của 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bổ công khai số liệu dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách 
nhà nước năm ... (theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Cục 
trưởng Cục Ke hoạch tài chính và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc và 
trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./ắ 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiêm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Vãn phòng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 
- Các cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn 
thể; 
- Ban Tài chính quản trị trung ương; 
- ƯBND các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Lưu: VP, Vụ NSNN. 

TM. Bộ TÀI CHÍNH 
QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 



Phụ lục 2 
HỆ THỐNG MẲU BIẺU 

CỐNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH CÁP TỈNH 

(áp dụng cho các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước 
đối với các cấp ngân sách) 

Phần 01: DANH MỤC BIÊU SỚ LIỆU CÔNG KHAI 

1. Công khai sổ liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp 
tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Biểu số 33/CK-NSNN: Cân đối ngân sách địa phương năm... 

Biểu số 34/CK-NSNN: Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp 
tỉnh và ngân sách huyện nămẾ„ 

Biểu số 35/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm... 

Biểu số 36/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân 
sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ 
cấu chi năm... 

Biểu số 37/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh 
vưc năm... 

Biểu số 38/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ 
quan, tổ chức năm... 

Biểu số 39/CK-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp 
tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực 
năm... 

Biểu số 40/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp 
tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực 
năm... 

Biểu sổ 41/CK-NSNN: Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia 
giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương 
năm... 

Biểu sổ 42/CK-NSNN: Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối 
ngân sách từng huyện năm... 

Biểu số 43/CK-NSNN: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 
cấp tỉnh cho neân sách từng huvện năm... 

1 



Biểu số 44/CK-NSNN: Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia 
ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm... 

Biểu số 45/CK-NSNN: Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước năm... 

2ễ Công khai sổ liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp 
tỉnh đã đuợc Hội đồng nhân dân quyết định 

Biểu số 46/CK-NSNN: Cân đối ngân sách địa phương năm... 

Biểu số 47/CK-NSNN: Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp 
tỉnh và ngân sách huyện năm... 

Biểu số 48/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm.ễễ 

Biểu số 49/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân 
sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ 
cấu chi năm... 

Biểu số 50/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh 
vực năm... 

Biểu số 51/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ 
quan, tổ chức năm... 

Biểu số 52/CK-NSNN: Dự toán chi đàu tư phát triển của ngân sách cấp 
tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực 
năm... 

Biểu số 53/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp 
tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực 
năm... 

Biểu số 54/CK-NSNN: Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia 
giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương 
năm ... 

Biểu số 55/CK-NSNN: Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối 
ngân sách từng huyện năm .... 

Biểu số 56/CK-NSNN: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 
cấD tỉnh cho neân sách từne huvên năm... 

Biểu số 57/CK-NSNN: Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia 
ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm... 

Biểu số 58/CK-NSNN: Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước năm... 
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3. Công khai sổ liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý (06 tháng, 
năm) đã được báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Biểu số 59/CK-NSNN: Cân đổi ngân sách địa phương quý (06 tháng, 
năm) năm... 

Biểu số 60/CK-NSNN: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 
tháng, năm) năm... 

Biểu số 61/CK-NSNN: Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 
(06 tháng, năm) năm... 

4. Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 

Biểu số 62/CK-NSNN: Cân đối ngân sách địa phương năm.... 

Biểu số 63/CK-NSNN: Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm... 

Biểu số 64/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân 
sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu 
chi năm... 

Biểu số 65/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh 
vưc năm... 

Biểu số 66/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ 
quan, tô chức năm... 

Biểu số 67/CK-NSNN: Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 
cho ngân sách huyện năm... 

Biểu số 68/CK-NSNN: Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia 
ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm... 

Phần 02: MẢU QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI 

Mau số 02/QĐ-CKNS: Quyết định về việc công bố công khai dự toán 
(hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm ... 
của tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 

Phần 03: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THƯC HIÊN CÔNG KHAI 

Mau số 02/CKNS-BC: Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 
(hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm .... 
của huyện/quận/thị xã/thành phố .... 
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ. Biểu số 33/CK-NSNN 

CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM... 

(Dự toán trình Hội đong nhân dàn) 

Đơn vị: Triệu đông 

Dự TOÁN ƯỚC TH Dự TOÁN 
NẲM..ễ 

SO SÁNH (1) 
(%) STT NỘI DUNG NẢMỆ.ể NẢM.ế. 

Dự TOÁN 
NẲM..ễ 

SO SÁNH (1) 
(%) 

(năm hiện hành) (năm hiện hành) 

Dự TOÁN 
NẲM..ễ 

SO SÁNH (1) 
(%) 

A B 1 2 3 4 

A TỎNG NGUỒN THU NSĐP 

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 

1 Thu NSĐP hưởng 100% 

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 

II Thu bổ sung từ NSTW 

1 Thu bổ sung cân đối 

2 Thu bổ sung có mục tiêu 

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính 

IV Thu kết dư 

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

B TỎNG CHI NSĐP 

I Tổng chi cân đối NSĐP 

1 Chi đàu tư phát triển 

2 Chi thường xuyên 

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

5 Dự phòng ngân sách 

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 



STT NỘI DUNG 
Dự TOÁN 

NĂM.ẻỂ 

(năm hiện hành) 

ƯỚC TH 
NĂM... 

(năm hiện hành) 

Dự TOÁN 
NĂM... 

SO SÁNH (1) 
(%) 

A B 1 2 3 4 

II Chi các chương trình mục tiêu 

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 

c BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 

D CHI TRẢ NỢ GÓC CỦA NSĐP 

1 Từ nguồn vay để trà nợ gốc 

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tình 

Đ TỔNG MỬC VAY CỦA NSĐP 

1 Vay để bù đắp bội chi 

2 Vay để trả nợ gốc 

Ghi chú: 
(ỉ) Đối với các chí tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đổi với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm sau với dự 

toán năm hiện hành. 



UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.. Biểu số 34/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH CÁP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂMề.ế 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu dồng 

Dự TOÁN ƯỚCTH 
Dự TOÁN 

NĂM... 
SO SÁNH (1) 

(ộ/o) 
STT NỘI DUNG NĂM.ẻ. NĂM... 

Dự TOÁN 
NĂM... 

SO SÁNH (1) 
(ộ/o) 

(năm hiện hành) (năm hiện hành) 

Dự TOÁN 
NĂM... 

SO SÁNH (1) 
(ộ/o) 

A B ] 2 3 4 

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

I Nguồn thu ngân sách 

1 Thu ngân sách được hường theo phân cấp 

2 Thu bổ sung từ NSTW 

- Thu bổ sung cân đoi 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 

4 Thu kết dư 

5 Thu chuyển nguồn từ năm trứớc chuyển sang 

II Chi ngân sách 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tinh 

2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 

- Chi bô sung cân đôi 

- Chi bồ sung có mục tiêu 

3 Chi chuyến nguồn sang năm sau 

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 

B NGẦN SÁCH HUYỆN 

I Nguồn thu ngân sách 
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STT NỘI DUNG 
Dự TOÁN 

NĂM... 
(nàm hiện hành) 

ƯỚC TH 
NẢM..ẵ 

(năm hiện hành) 

Dự TOÁN 
NĂM... 

SO SÁNH (1) 
(%) 

1 Thu ngân sách huyện được hường theo phân cấp 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tinh 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

3 Thu kết dư 

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

II Chi ngân sách 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 

- Chi bổ sung cân đối 

- Chi bổ sung có mục tiêu 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 

Ghi chú: 

(1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đổi với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện 
hành. 
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UBND TÌNH, THÀNH PHỐ.. Biểu số 35/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM.ắ. 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đống 

STT NỌI DUNG 

ƯỚC THựC HIỆN NĂM... 
(năm hiện hành) 

Dự TOÁN NĂM... SO SẢNH (%) 

STT NỌI DUNG 
TÒNG THU THU TÔNG THI) THU TÓNG THU THU 

NSNN NSĐP NSNN NSĐP NSNN NSĐP 
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

TÓNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

I Thu nội địa 

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quãn lý 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

(Chi tiết theo sác thuế) 

5 Thuế thu nhập cá nhân 

6 Thuế bảo vệ môi trường 

- Thuể BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 
- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 
7 Lệ phí trước bạ 

8 Thu phí, lệ phí 

- Phi và lệ phí trung ương 
- Phí và lệ phí địa phương 
- Phí và lệ phí huyện 
- Phí và lệ phí xã, phường 
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

12 Thu tiền sử dụng đất 



STT NỘI DUNG 

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM... 
(năm hiện hành) 

Dự TOÁN NÃM..ế SO SÁNH (ủ/o) 

STT NỘI DUNG 
TỎNG THll 

NSNN 
THU 
NSĐP 

TỎNG THU 
NSNN 

THU 
NSĐP 

TONG THU 
NSNN 

THU 
NSĐP 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

13 

14 

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 13 

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

15 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

16 Thu khác ngân sách 

17 Thu tù quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 

18 
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi ứích lập các quỹ cùa doanh nghiệp nhà 
nước 

n Thu từ dầu thô 
III Thu từ hoạt động xuất, Dhập khẩu 

I Thuế giá trị gia tăng thu tù hàng hóa nhập khẩu 

2 Thuế xuất khẩu 

3 Thuế nhậo khẩu 

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 

5 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 

6 Thu khác 

IV Thu viện trự 



IIBND TỈNH, THÀNH PHỐ.. Biểu số 36/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH 
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO cơ CÁU CHI NĂM ểễ. 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

CHIA RA 

NỘI DUNG NSĐP NGÂN SÁCH 
CẤP TỈNH 

NGÂN SÁCH 
HUYỆN 

A B 1=2+3 2 3 

TỎNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

I Chi đầu tư phát triển 
1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó chia theo lĩnh vực: 
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

- Chi khoa học và công nghệ 

Trong đó chia theo nguồn vốn: 
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sữ dụng đất 
- Chi đau tư từ nguồn thu xo so kiến thiết 

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức 
kinh tế, các tồ chức tài chính của địa phương theo quy định 
của pháp luật 

3 Chi đầu tư phát triển khác 
II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghe 
2 Chi khoa học và công nghệ 
III Chi trả nợ lãi các khoản do chỉnh quyền địa phương vay 
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
V Dự phòng ngân sách 
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
I Chi các chưưng trình mục tiêu quốc gia 

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia) 
II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ) 
c CHI CHUYÊN NGUÒN SANG NĂM SAU 



UBND TỈNH, THÀNH PHỐ. Biểu số 37/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH vực NĂM... 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dãn) 

Đơn vị: Triệu đông 

STT Dự TOÁN 

TỎNG CHI NSĐP 
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 
B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH vực 

Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó: 

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

lế2 Chi khoa học và công nghệ 
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 
1.4 Chi văn hóa thông tin 
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

1.6 Chi thể dục thể thao 
1.7 Chi bảo vệ môi trường 
1.8 Chi các hoạt động kinh tế 
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 
1.10 Chi bảo đàm xã hội 

2 
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài 
chính cùa địa phương theo quy định của pháp luật 

3 Chi đầu tư phát triển khác 
II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
2 Chi khoa học và công nghệ 
3 Chì y tế, dân số và gia đình 
A Chi văn hóa thông tin 
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 
6 Chi thề dục thể thao 
7 Chi bào vệ môi trường 
8 Chi các hoạt động kinh tế 
9 Chi hoạt động cùa cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 
10 Chi bảo đảm xã hội 
III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
V Dự phòng ngân sách 
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
c CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NÃM SAU 



UBND TỈNH, THÀNH PHỐế.. Biểu số 38/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO TỪNG cơ QUAN, TỔ CHỬC NĂM... 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

CHI ĐÂU CHI CHI TRẢ 
CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

CHI 
CHUYỂN 
NGUỒN 
SANG 
NGÂN 

SÁCH NĂM 
SAU 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

Tư PHÁT 
TRIÉN 

(KHÔNG KẺ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 
TIÊU QUỐC 

GIA) 

THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHÔNG KÊ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 
TIÊU QUỐC 

GIA) 

NỢ LẢI 
CÁC 

KHOẢN DO 
CHÍNH 

QUYỀN ĐỊA 
PHƯƠNG 

VAY 

CHI BỔ 
SUNG QUỶ 

Dự TRỮ 
TÀI CHÍNH 

CHI Dự 
PHÒNG 
NGÂN 
SÁCH 

CHI TẠO 
NGUốN, 

ĐIỀU 
CHỈNH 
TIÊN 

LƯƠNG 

TÓNGSÔ 
CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIỂN 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

CHI 
CHUYỂN 
NGUỒN 
SANG 
NGÂN 

SÁCH NĂM 
SAU 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TỎNG SỐ 

I CÁC CO QUAN, TÓ CHỨC 

1 Cơ quan A 

2 Tô chức B 

II 
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN 
DO CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG 
VAY 

III 
CHI BỎ SUNG QUỶ Dự TRỮ TÀI 
CHỈNH 

IV CHI DỤ PHÒNG NGÂN SÁCH 

V 
CHI TẠO NGIIÒN, ĐIÈU CHỈNH 
TIÈN LƯƠNG 

VI 
CHI BỐ SUNG CÓ MỤC TIÊU 
CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 

VII 
CHI CHUYẺN NGUÒN SANG 
NGÂN SÁCH NÃM SAU 



UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... Biểu số 39/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI ĐÀU Tư PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO TỪNG cơ QUAN, TỒ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM ... 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu dong 

TRONG ĐÓ: 

TRONG ĐÓ CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐẢNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 
CHI GIÁO 

DỤC -
ĐÀÒ TẠO 
VÀ DẠY 

NGHỀ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 
ĐÌNH 

CHI VĂN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TÁN 

CHI THẾ 
DỤC THÊ 

THAO 

CHI BẢO 
VỆ MỒI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 
CHI GIAO 
THÔNG 

CHI 
NÔNG 

NGHIỆP, 
LÂM 

NGHIỆP, 
THỬY 
LỢI, 

THỦY 
SẢN 

CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐẢNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BẢO 
ĐÀM XÃ 

HỘI 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TÒNG SÓ 

1 Cơ quan A 

2 Tồ chức B 



UBND TÌNH, THÀNH PHỐ... Biể" số 40,CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO TỪNG cơ QUAN, TỎ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM ... 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỎNG SỐ 

TRONG ĐÓ: 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỎNG SỐ 
CHI GIÁO 

DỤC-
ĐÀO TẠO 
VÀ DẠY 

NGHỀ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 
ĐÌNH 

CHI VĂN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẨN 

CHI THÊ 
DỤC THẾ 

THAO 

CHI BÀO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 

TRONG ĐÓ CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUÀN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐÀNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BẢO 
ĐẢM XẢ 

HỘI 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỎNG SỐ 
CHI GIÁO 

DỤC-
ĐÀO TẠO 
VÀ DẠY 

NGHỀ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 
ĐÌNH 

CHI VĂN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẨN 

CHI THÊ 
DỤC THẾ 

THAO 

CHI BÀO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 
CHI GIAO 
THÔNG 

CHI 
NÔNG 

NGHIỆP, 
LÂM 

NGHIỆP, 
THỦY 
LỢI, 

THỦY 
SẢN 

CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUÀN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐÀNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BẢO 
ĐẢM XẢ 

HỘI 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

2 

TỎNG SỐ 

1 

2 

Cơ quan A 1 

2 Tổ chức B 
-

1 

2 
-



UBND TỈNH, THÀNH PHỐề. Biểu số 41/CK-NSNN 

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA 

GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG NĂMễ.. 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: % 

STT Tên đơn vị 

Chi tiết theo sắc thuế 

STT Tên đơn vị rrii Ấ Ẽ r i * • Thuê giá trị gia 
tăng 

Thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

. . .  • * * 

A B 1 2 3 4 

1 Huyện A 

2 Quận B 

3 Thành phố c 

4 Thị xãD 

* • » 

Xã A 

Phường B 

#  ắ .  Thị trấn c 

.  . .  



ƯBND TỈNH, THÀNH PHÓỂ. Biểu số 42/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU, SỐ BỎ SUNG VÀ Dự TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NẢM.ề. 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đon vị: Triệu đỏng 

STT Tên đơn vị 
Tồng thu 

NSNN trên 
địa bàn 

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 

Số bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp tỉnh 

SỔ bổ sung 
thực hiện 

điều chỉnh 
tiền lương 

Thu chuyển 
nguồn từ 

năm trước 
chuyển sang 

Tổng chi cân 
đối ngân 

sách huyện 
STT Tên đơn vị 

Tồng thu 
NSNN trên 

địa bàn 
rp Ẵ Ấ Tong sô 

Chia ra 
Số bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp tỉnh 

SỔ bổ sung 
thực hiện 

điều chỉnh 
tiền lương 

Thu chuyển 
nguồn từ 

năm trước 
chuyển sang 

Tổng chi cân 
đối ngân 

sách huyện 
STT Tên đơn vị 

Tồng thu 
NSNN trên 

địa bàn 
rp Ẵ Ấ Tong sô Thu ngân sách 

huyện hưởng 
100% 

Thu ngân sách huyện 
hưởng từ các khoản 
thu phân chia (theo 

phân cấp HĐND cấp 
tỉnh) 

Số bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp tỉnh 

SỔ bổ sung 
thực hiện 

điều chỉnh 
tiền lương 

Thu chuyển 
nguồn từ 

năm trước 
chuyển sang 

Tổng chi cân 
đối ngân 

sách huyện 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

TỎNG SỚ 

1 Huyện A 

2 Quận B 

3 Thành phố c 
4 Thị xã D 



UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.. Biểu số 43/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM..ễ 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị r"Tp Ẳ Ẩ Tông so 

BỔ sung vốn đầu 
tư để thực hiện 

các chương trình 
mục tiêu, nhiệm 

vụ 

BỔ sung vốn sự 
nghiệp để thực 
hiên các chế đô, 

chính sách, 
nhiệm vụ 

BỔ sung thực 
hiện các chương 
trình mục tiêu 

quốc gia 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

TỔNG SÓ 

1 Huyện A 

2 Quận B 

3 Thành phố c 

4 Thị xã D 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ.. Biểu số 44/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NGÂN SÁCH CÁP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM... 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đông 

STT Tên đơn vị rp X Ẩ Tông sô 

Trong đó Chương trình mục tiêu quéc gia ế.. Chương trình mục tiêu quốc gia ễ.. 

STT Tên đơn vị rp X Ẩ Tông sô Đầu tư 
phát triển 

Kinh phí 
sự nghiệp 

m X Ắ Tông sô 

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp 

Tổng số 

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp 
STT Tên đơn vị rp X Ẩ Tông sô Đầu tư 

phát triển 
Kinh phí 
sự nghiệp 

m X Ắ Tông sô 
Tổng số 

Vốn 
trong 
nuớc 

Vốn 
ngoài 
nước 

Tồng số 
Vốn 
trong 
nuớc 

Vốn 
ngoài 
nước 

Tổng số 
Tổng số 

vốn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nước 

Tồng số 
Vốn 
trong 
nước 

vốn 
ngoài 
nước 

A B 1=2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15=16+17 16 17 

TỎNG SÓ 

1 

1 

2 

Ngân sách cấp tỉnh 

Cơ quan A 

1 

1 

2 

Ngân sách cấp tỉnh 

Cơ quan A 

1 

1 

2 Tổ chức B 

11 Ngân sách huyện 

Ị Huyện A 

2 

3 

4 

Quận B 

Thành phố c 

Thị xã D 

2 

3 

4 

Quận B 

Thành phố c 

Thị xã D 

2 

3 

4 

Quận B 

Thành phố c 

Thị xã D 

2 

3 

4 



IIBND TÍNH, THÀNH PHỎ... Biểu số 4S/CK-NSNN 
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, Dự ÁN sử DỤNG VỒN NGÂN SÁCH NIIÀ NƯỚC NÃM... 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đan vị; Triệu đỏng 

STT Danh mục dự án 

Địa 
điểm 
lây 

dựng 

Năng 
lực 

thiết kế 

Thòi 
gian 
khởi 

công -
hoàn 
thành 

Quyết định dầu tư Giẩ trị khấỉ lượng thực hiện tử khới công 
đến 31/12/... 

Lữy kế vốn đã bố trí đến 31/12/.ẵ. Ke hoạch vốn nân?... 

STT Danh mục dự án 

Địa 
điểm 
lây 

dựng 

Năng 
lực 

thiết kế 

Thòi 
gian 
khởi 

công -
hoàn 
thành 

Sổ Quyết 
định, 
ngày, 
tháng, 

nãm ban 
bảnh 

Tồng mức đầu tư đurực (luyệt 

Giẩ trị khấỉ lượng thực hiện tử khới công 
đến 31/12/... 

Lữy kế vốn đã bố trí đến 31/12/.ẵ. Ke hoạch vốn nân?... 

STT Danh mục dự án 

Địa 
điểm 
lây 

dựng 

Năng 
lực 

thiết kế 

Thòi 
gian 
khởi 

công -
hoàn 
thành 

Sổ Quyết 
định, 
ngày, 
tháng, 

nãm ban 
bảnh 

Tỉ X Tong 50 
(tất cả các 

nguổn 
vốn) 

Chia theo nguồn vốn 

~,Ằ £ rông sô 

Chia theo nguồn vốn 

Tỉ í Tông sỗ 

Chia theo nguồn vốn 

rồng 5ố 

Chỉa theo nguồn vốn 
STT Danh mục dự án 

Địa 
điểm 
lây 

dựng 

Năng 
lực 

thiết kế 

Thòi 
gian 
khởi 

công -
hoàn 
thành 

Sổ Quyết 
định, 
ngày, 
tháng, 

nãm ban 
bảnh 

Tỉ X Tong 50 
(tất cả các 

nguổn 
vốn) 

Ngoải 
n ước 

Ngân 
sách 
trung 
irang 

~,Ằ £ rông sô Ngoải 
lĩưức 

Ngân 
sách 
trung 
ưtrng 

Tỉ í Tông sỗ Ngoài 
nurớc 

Ngân 
sách 
trung 
ương 

rồng 5ố Ngoải 
nữức 

Ngân 
sách 
trung 
irimg 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A 

1 

1 

•X* i í rong sô 

A 

1 

1 

NGÀNH, LĨNH vực. CHƯƠNG TRÍNH. ểỆ A 

1 

1 

Cơ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN... 

A 

1 

1 Chuấn bị đầu tư 

A 

1 

1 

Dư àn A 

A 

1 

1 

2 Thực hiện dự án 

a Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn s năm ... sang giai đoạo 5 năm „ểề 

- DựốnB 

-

b Dự án khỏi cõng mói trong gỉai đoạn 5 năm ... 

- Dự án c 

11 

B 

11 

B 

Cơ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN... 11 

B 

Phàn loại như trên 

11 

B NGÀNH, LÈNH Vực, CHƯƠNG TRLNH... 

11 

B 

Phân loại như muc A nêu trên 

11 

B 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ. Biểu số 46/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NÁMẽ.ẽ 

(Dự toán đã được Hội đong nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 

A TỔNG NGUÒN THU NSĐP 

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 

1 Thu NSĐP hưởng 100% 

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 

II Thu bổ sung từ NSTW 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung cỏ mục tiêu 

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính 

IV Thu kết dir 

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

B TỔNG CHI NSĐP 

I Tổng chi cân đối NSĐP 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi thường xuyên 

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

5 Dự phòng ngân sách 

6 Chi tạo nguồn, điều chinh tiền lương 

II Chi các chưong trình mục tiêu 

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

c BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 

D CHI TRẢ NỢ GÓC CỦA NSĐP 

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tình 

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 

1 Vay để bù đắp bội chi 

2 Vay để trả nợ gốc 



ƯBND TỈNH, THÀNH PHÓ.. Biểu số 47/CK-NSNN 

CÂN ĐÓI NGUÒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH CÁP TỈNH 

VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM... 

(Dự toán đã được Hội đồng nhăn dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 

A NGÂN SÁCH CÁP TỈNH 

I Nguồn thu ngân sách 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 

2 Thu bổ sung từ NSTW 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 

4 Thu kết dư 

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

II Chi ngân sách 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 

2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện 

- Chi bổ sung cân đối 

- Chi bổ sung có mục tiêu 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 

B NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GÒM NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN VÀ 
NGÂN SÁCH XÃ) 

I Nguồn thu ngân sách 

1 Thu ngân sách huyện được hường theo phân cấp 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tinh 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

3 Thu kết dư 

4 Thu chuyền nguồn từ năm trước chuyển sang 

II Chi ngân sách 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngắn sách cấp huyện 

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 

- Chi bổ sung cân đổi 

- Chi bổ sung có mục tiêu 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 



ƯBND TỈNH, THÀNH PHÓẵ.. Biểu số 48/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM... 

(Dự toán đã được Hội đồng nhàn dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 
Dự TOÁN 

STT NỘI DUNG TỎNG THƯ 

NSNN 
THU 

NSĐP 
TỎNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

I Thu nội địa 
1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế) 
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

(Chi tiết theo sắc thuế) 
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

(Chi tiết theo sắc thuế) 
5 Thuế thu nhập cá nhân 
6 Thuế bảo vệ môi trường 

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 
- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 
7 Lệ phí trước bạ 
8 Thu phí, lệ phí 

- Phí và lệ phỉ trung ương 
- Phí và lệ phí địa phương 

- Phí và lệ phí huyện 

- Phí và lệ phí xã, phường 
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

10 Thuê sử đụng đât phi nông nghiệp 
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 
12 Thu tiền sử dụng đất 
13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ờ thuộc sở hữu nhà nước 
14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

(Chi tiết theo sác thuế) 
15 Thu tiên câp quyên khai thác khoáng sản 
16 Thu khác ngân sách 
17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 

18 
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà 
nước 

II Thu từ dầu thô 
III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 

1 Thuế giá ừị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 
2 Thuê xuât khâu 
3 Thuế nhập khẩu 
4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 
5 Thuế bảo vệ môi trưòng thu từ hàng hóa nhập khẩu 
6 Thu khác 

IV Thu viện trợ 



UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.. Biểu số 49/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH 
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO cơ CẤU CHI NĂM ... 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dãn quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

CHIA RA 

STT NỘIDUNG NSĐP NGÂN SÁCH 
CẤP TỈNH 

NGÂN SÁCH 
HUYỆN 

TỒNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó chia theo lĩnh vực: 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

- Chi khoa học và câng nghệ 

Trong đó chia theo nguồn vốn: 

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ sổ kiến thiết 

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt 
hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của 
địa phương theo quy định của pháp luật 

3 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

HI 
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 
phưong vay 

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

V Dự phòng ngân sách 

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) 

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ) 

c CHI CHUYỂN NGUÒN SANG NÃM SAU 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ. Biểu số 50/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO TỪNG LĨNH yực NĂM... 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đông 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 

TỎNG CHI NSĐP 

A CHI BỎ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 

B CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO LĨNH vực 
Trong đó: 

ĩ Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó: 

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

1.2 Chi khoa học và công nghệ 

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 

1.4 Chi văn hóa thông tin 

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

1.6 Chi thể dục thể thao 

1.7 Chi bảo vệ môi trường 

1.8 Chi các hoạt động kinh tể 

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

1.10 Chi bảo đảm xã hội 

2 
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ 
chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 

3 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

3 Chi y tế, dân số và gia đinh 

4 Chi văn hóa thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

6 Chi thể dục thể thao 

7 Chi bảo vệ môi trường 

8 Chi các hoạt động kinh té 
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 
10 Chi bảo đảm xã hội 
III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
V Dự phòng ngân sách 

VI 
c 

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
CHI CHUYỀN NGUỒN SANG NĂM SAU 



UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... Biểu số 51/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG cơ QUAN, TỎ CHỨC NĂM... 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIÉN 
(KHÔNG KẾ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MỤC 
TIÊU QUỐC 

GIA) 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHỎNG KÉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 
TIÊU QUốC 

GIA) 

CHI TRẢ 
NỢ LÃI 

CÁC 
KHOẢN DO 

CHÍNH 
QUYỀN ĐỊA 

PHƯƠNG 
VAY 

CHI BÓ 
SUNG QUỸ 

Dự TRỮ 
TÀI CHÍNH 

CHI Dự 
PHÒNG 
NGÂN 
SÁCH 

CHI TẠO 
NGUỔN, 

ĐIÈU 
CHINH 
TIỀN 

LƯƠNG 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
CHI 

CHUYÊN 
NGUỒN 
SANG 
NGÂN 

SÁCH NĂM 
SAU 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIÉN 
(KHÔNG KẾ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MỤC 
TIÊU QUỐC 

GIA) 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHỎNG KÉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 
TIÊU QUốC 

GIA) 

CHI TRẢ 
NỢ LÃI 

CÁC 
KHOẢN DO 

CHÍNH 
QUYỀN ĐỊA 

PHƯƠNG 
VAY 

CHI BÓ 
SUNG QUỸ 

Dự TRỮ 
TÀI CHÍNH 

CHI Dự 
PHÒNG 
NGÂN 
SÁCH 

CHI TẠO 
NGUỔN, 

ĐIÈU 
CHINH 
TIỀN 

LƯƠNG 

TÓNG SÔ 
CHI ĐẤU 
Tư PHÁT 

TRIẺN 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

CHI 
CHUYÊN 
NGUỒN 
SANG 
NGÂN 

SÁCH NĂM 
SAU 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

TỎNG SÓ 

1 

2 

II 

CÁC Cơ QUAN, TÓ CHỨC 

1 

2 

II 

Cơ quan A 1 

2 

II 

Tô chức B 

1 

2 

II 

1 

2 

II 
CHI TRẢ NỢ LẢI CÁC KHOẢN 
DO CHÍNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG 
VAY 

III 
CHI BỎ SUNG QUỸ Dự TRỮ TÀI 
CHÍNH 

IV CHI Dự PHÒNG NGÂN SÁCH 

V 

VI 

V I I  

CHI TẠO NGUÒN, ĐIÊU CHỈNH 
TIÈN LƯƠNG 

V 

VI 

V I I  

CHI BÒ SUNG CÓ MỤC TIÊU 
CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 

V 

VI 

V I I  
CHICHUYÉN NGUÒNSANG 
NGÂN SÁCH NĂM SAU 



ƯBND TÍNH, THẢNH PHÔ... Biểu số 52/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI ĐÀU Tư PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO TỪNG cơ QUAN, TỎ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM .ề. 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị. Triệu đồng 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỒNG SỐ 

TRONG ĐÓ: 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỒNG SỐ 
CHI GIÁO 

DỤC -
ĐÀỎ TẠO 
VÀ DẠY 

NGHỀ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 
ĐÌNH 

CHI VÃN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN 

CHI THÊ 
DỤC THẺ 

THAO 

CHI BÀO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 

TRONG ĐÓ CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐẢNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BÀO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỒNG SỐ 
CHI GIÁO 

DỤC -
ĐÀỎ TẠO 
VÀ DẠY 

NGHỀ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 
ĐÌNH 

CHI VÃN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN 

CHI THÊ 
DỤC THẺ 

THAO 

CHI BÀO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 
CHI GIAO 
THÔNG 

CHI 
NÔNG 

NGHIỆP, 
LÂM 

NGHIỆP, 
THỬỸ 

LỢI, 
THỦY 
SÀN 

CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐẢNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BÀO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

2 

TỐNG SÓ 

1 

2 

Cơ quan A 1 

2 Tổ chức B 

1 

2 



Biểu số 53/CK-NSNN 
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... 

Dự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG cơ QUAN, TỎ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM ..ẽ 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

TRONG ĐÓ: 

TRONG ĐÓ CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐẢNG, 
ĐOÀN 

THỂ 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỐNG SÓ 
CHI GIÁO 

DỤC-
ĐÀO TẠO 
VÀ DẠY 

NGHỀ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SÓ 
VÀ GIA 
ĐÌNH 

CHI VĂN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẮN 

CHI THỂ 
DỰC THẾ 

THAO 

CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỞNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỌNG 

KINH TẾ 
CHI GIAO 
THÔNG 

CHI 
NÔNG 

NGHIỆP, 
LÂM 

NGHIỆP, 
THỦY 
LỢI, 

THỦY 
SÀN 

CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐẢNG, 
ĐOÀN 

THỂ 

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TÒNG SÓ 

1 Cơ quan A 

2 Tồ chức B 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ.. Biểu số 54/CK-NSNN 

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA 
GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG NĂM.ệ. 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: % 

s 
T 
T 

Tên đơn vị 

Chi tiết theo sắc thuế s 
T 
T 

Tên đơn vị Thuế giá trị gia 
tăng 

Thuế thu nhập 
doanh nghiệp ... ,ẵ> 

A B 1 2 3 4 

1 Huyện A 

2 Quận B 

3 Thành phố c 
4 Thị xã D 

XãA 

Phường B 

Thị ứấn c 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ. Biểu số 55/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ Dự TOÁN CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM.ệề ế ? • • 

(Dự toán đã được Hội đồng nhăn dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 

Chia ra 
SỔ bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp tỉnh 

Số bổ sung 
thực hiện 
điều chỉnh 
tiền lương 

Thu chuyển 
nguồn từ 

năm trước 
chuyển sang 

Tổng chi cân 
đổi ngân 

sách huyện 
STT Tên đon vị 

Tông thu 
NSNN trên 

địa bàn 
*> r 

rp Ã A Tong sô Thu ngân 
sách huyện 

hưởng 100% 

Thu ngân sách huyện 
hưởng từ các khoản 
thu phân chia (theo 

phân cấp HĐND cấp 
tỉnh) 

SỔ bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp tỉnh 

Số bổ sung 
thực hiện 
điều chỉnh 
tiền lương 

Thu chuyển 
nguồn từ 

năm trước 
chuyển sang 

Tổng chi cân 
đổi ngân 

sách huyện 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

TỐNG SÓ 

1 Huyện A 

2 Quận B 

3 Thành phố c 

4 Thị xã D 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ.. Biểu số 56/CK-NSNN 

Dự TOÁN BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CÁP TỈNH 

CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM... 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị rp Ẵ X Tông so 

Bổ sung vốn đầu 
tư để thực hiện 

các chương trình 
muc tiêu, nhiêm 

vụ 

Bổ sung vổn sự 
nghiệp để thực 
hiên các chế đồ, 

chính sách, 
nhiệm vụ 

Bổ sung thực 
hiện các chương 
trình mục tiêu 

quốc gia 

A B 1 2 3 4 

TỐNG SỐ 

1 Huyện A 

2 Quận B 

3 Thành phố c 

4 Thị xã D 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ... Biểu số 57/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NGÂN SÁCH CÁP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NÃM... 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu dong 

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia ... Chương trình mục tiêu quốc gia ... 

Tổng số 
Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp 

srr Nội dung Tổng số Đầu tư 

phát triển 
Kinh phí 
sự nghiệp Tổng sổ 

Tổng số 
vốn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nuớc 

Tồng số 
Vốn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nước 

Tổng số 
Tổng số 

Vốn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nước 

Tổng số 
Vốn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nước 

A B 1-2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15=16+17 16 17 

TÓNG SÓ , Ngân sách cấp tỉnh 

1 Cơ quan A 

2 Tố chức B 

3 

II Ngân sách huyện 

1 Huyện A 

2 Quận B 

3 Thành phố c 
1 

4 Thi xã D 



UBND TÌNH, THÀNH PHỐ... Biẻu số 58/CK-NSNN 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, Dự ÁN sử DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM... 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dán quyểt định) 
Đtm Vf; Tri lỉu đóng 

Quyết định đầu tư Giá (rị khối lưọrng thực hiện từ khời cồng 
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/... Ke hoạch vốn năm... 

Thòi 
Số Quyết 

định, 

Tổng mức dầu tư được duyệt đến 31/12/... 
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/... Ke hoạch vốn năm... 

Danh mục dự án 

Địa 
điểm 

Năng 
lực 

thiết kế 

gian 
khỏi 

Số Quyết 
định, 

Tổng sổ 
(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Chia theo nguồn vốn Chia theo nguồn vốn Chia theo nguồn vốn Chia theo nguồn vổn 
Danh mục dự án 

xây 
dựng 

Năng 
lực 

thiết kế 
công -
hoàn 
thành 

ngày, 
tháng, 

năm ban 
hành 

Tổng sổ 
(tất cả các 

nguồn 

vốn) 
Ngoài 
nước 

Ngân 
sách 
trung 
irong 

Tổng sổ Ngoài 
nước 

Ngan 
sách 
trung 
irong 

Tổng sổ Ngoài 
nước 

Ngân 
sách 
trung 
irơng 

rw^ Ằ Á Tông sô Ngoài 
nước 

Ngân 
sách 
trung 
ương 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tổng số 

A NGÀNH, LỈNH vực, CHƯƠNG TRÌNH... 

I Cơ QUAN, ĐƠN V|t HUYỆN... 

1 Chuẩn bị dầu tư 

- Dư án A 

-

2 Thực hiện dự- án 

a Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm .. sang giai đoạn 5 năm ... 

- Dư án B 

-

b Dự án khỏi công mỏi trong giai đoạn 5 năm ... 

- Dự án c 
-

II Cơ QUAN, ĐƠN V|, HUYỆN... 

Phân loai như trên 

B NGÀNH, LĨNH vực, CHƯƠNG TRÌNH... 

Phân loai như muc A nêu trên 



UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... Biểu số 59/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUỶ (06 THÁNG, NĂM) NĂM ... 

Đơn vị: Triệu đong 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 
NĂM 

ƯỚCTHựC 
HIỆN QUÝ 
(06 THÁNG, 

NẰM) 

SO SÁNH ƯỚC THựC 
HIỆN VỚI (%) 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 
NĂM 

ƯỚCTHựC 
HIỆN QUÝ 
(06 THÁNG, 

NẰM) 
Dự TOÁN 

NẪM 

CÙNG KỲ 
NĂM 

TRƯỚC 

A B 1 2 3=2/1 4 

A TỎNG NGUÒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 

I Thu cân đối NSNN 

1 Thu nội địa 

2 Thu từ dầu thô 

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

4 Thu viện trợ 

II Thu chuyển nguồn từ năm trirức chuyển sang 

B TỔNG CHI NSĐP 

I Chi cân đối NSĐP 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi thường xuyên 

3 Chi trà nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

5 Dự phòng ngân sách 

II Chi từ nguồn bổ sung cổ mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 

c BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 

D CHI TRẢ NỢ GÓC 



ƯBND TỈNH, THÀNH PHÓ ế. ế Biểu số 60/CK-NSNN 

; ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM... 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 
NĂM 

ƯỚC THựC 
HIỆN QUÝ 

(06 THANG, 
NÃM) 

SO SÁNH ƯỚC 
THỤC HIỆN VỚI (%) 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 
NĂM 

ƯỚC THựC 
HIỆN QUÝ 

(06 THANG, 
NÃM) 

Dự TOÁN 
NĂM 

CÙNG KỲ 
NĂM 

TRƯỚC 

A B 1 2 3=2/1 4 

A TỐNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 

I Thu nội địa 

1 Thu từ khu vực DNNN 

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

4 Thuế thu nhập cá nhân 

5 Thuế bảo vệ môi trường 

6 Lệ phí trước bạ 

7 Thu phí, lệ phí 

8 Các khoản thu về nhà, đất 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

- Thuế sử dụng đất phì nông nghiệp 

- Thu tiền sứ dụng đất 

- Tiên cho thuê đát, thuê mặt nước 

- Tiền cho thuê và tiên bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

10 
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia cùa Nhà nước và lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ cùa doanh nghiệp nhà. 
nước 

11 Thu từ hoạt động xổ sổ kiến thiết 

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 

13 Thu khác ngân sách 

II Thu từ dầu thô 

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 

2 Thuế xuất khẩu 

3 Thuế nhập khẩu 

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 

5 Thuế bào vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 

6 

IV 

B 

1 
-> 

Thu khác 

Thu viện trợ 

THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CÁP 

Từ các khoản thu phân chia 

Các khoản thu NSĐP được hướng 100% 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ... Biểu số 61/CK-NSNN 

ƯỚC THựC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM... 

Đon vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG 
DỤ TOÁN 

NĂM 

ƯỚC THỰC 
HIỆN QUÝ 

(06 THÁNG, 
NĂM) 

SO SẢNH ƯỚC THựC 
HIỆN VỚI (°/ở) 

STT NỘI DUNG 
DỤ TOÁN 

NĂM 

ƯỚC THỰC 
HIỆN QUÝ 

(06 THÁNG, 
NĂM) Dự TOÁN 

NẪM 

CÙNG KỲ 
NÃM 

TRƯỚC 

A B 1 2. 3=2/1 4 

TỎNG CHI NSĐP 

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh 
tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp 
luật 

3 Chi đầu tư phát triển khác 

III Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

8 Chi sự nghiệp kinh tể 

9 

10 

Chi hoạt động của cơ quan quàn lý hành chính, đảng, đoàn thế 9 

10 Chi bảo đảm xã hội 

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 

IV Chi bô sung quỷ dự trữ tài chính 

V I>ự phòng ngân sách 

B 

1 

2 

CHI TỪ NGUỒN BÓ SUNG CỚ MỤC TIÊU TỪ Ns rw 
CHO NSĐP 

B 

1 

2 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

B 

1 

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ... 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM... 
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Biểu số 62/CK-NSNN 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN 
QUYÉT 
TOÁN 

SO SẢNH 
(%) 

A B 1 2 3=2/1 

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 

1 Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 
- Thu NSĐP hưởng 100% 
- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 

2 Thu bổ sung từ NSTW 
- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 

4 Thu kết dư 

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

B TỎNG CHI NSĐP 

I Chi cân đối NSĐP 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi thường xuyên 

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 

4 Chi bồ sung quỹ dự trữ tài chính 

5 Dự phòng ngân sách 
6 Chi tạo nguồn, điều chình tiền lương 

II Chi các chưong trình mục tiêu 

1 Chi các chưomg trình mục tiêu quốc gia 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 

c BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP 

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách 
cấp tỉnh 

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 

1 Vay để bù đắp bội chi 
2 Vay để trả nợ gốc 
E TÓNG MỨC DƯ NỢ VAY CUÓI NĂM CỦA NSĐP 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ.. Biểu số 63/CK-NSNN 

QUYÉT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NẢMề.ễ 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: Triệu đồng 

Dự TOÁN QUYÉTTOÁN SO SÁNH (%) 

STT NỌIDUNG 
TỎNG THU THU NSĐP TỎNG THU THU NSĐP TỎNG THU NSĐP 

NSNN THU NSĐP NSNN THU NSĐP THU NSNN THU NSĐP 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

TỐNG NGƯÒN THƯ NSNN 
A TỎNG THU CẮN ĐÓI NSNN 

I Thu tiội địa 

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quàn lý 
(Chi tiết theo sắc thuế) 

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 
(Chi tiết theo sắc thuế) 

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(Chi tiết theo sắc thuế) 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
(Chi tiết theo sắc thuế) 

5 Thuế thu nhập cá nhân 

6 Thuế bảo vệ môi trường 

Thuế B VMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 
Thuế BVMT thu từ hàng hỏa nhập khấu 

7 Lệ phí trước bạ 

8 Thu phí, lệ phí 

- Phí và lệ phí trung ương 

- Phí và lệ phí tinh 

" 
Phỉ và lệ phí huyện 



Dự TOÁN QUYÉT TOÁN SO SÁNH (%) 

STT NỌIDƯNG 
TỎNG THU 

NSNN THƯ NSĐP TÓNG THU 
NSNN THU NSĐP 

TÒNG 
THU NSNN THU NSĐP 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

- Phí và lệ phí xã, phường 
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

10 Thuế sừ dụng đất phi nông nghiệp 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

12 Thu tiền sử dụng đất 

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sờ hữu nhà nước 

14 Thu từ hoạt độnạ xổ số kiến thiết 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

1.6 Thu khác ngân sách 

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 

18 
Thu hồi vốn, thu cố tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận 
sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước 

11 Thu từ dầu thô 

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

1 Thuể xuất khẩu 

2 Thuế nhập khẩu 

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàns hóa nhập khẩu 

4 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 

5 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 

6 Thu khác 

IV Thu viện trợ 

B THU TỪ QUỶ Dự TRỮ TÀI CHÍNH 

c THU KÉT DƯ NĂM TRƯỚC 

D THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG 



I IBNĨ) TÌNĨ1, THANH PHÓ. Biểu số 64/CK-NSNN 

QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO cơ CẤU CHI NĂM ,.ẽ 

(Quyết toán đã được Hội đông nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: Triệu đông 

BAO GÒM fc'AO GÒM SO SÁNH (%) 

STT NỌIDUNG DỤ TOÁN NGÂN 
SÁCH 

CÁP TỈNH 

NGÂN 
SÁCH 

HUYẸN 

QUYÉT 
TOÁN 

NGÂN 
SÁCI! 

CÁP TỈNi4 

NGÂN 
SÁCH 

HUYẸN 
NSĐP 

NGÂN 
SÁCH 

CÁP TỈNH 

NGÂN 
SÁCH 

HUYẸN 

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

TÒNG CHI NSĐP 

A i CHI CÂN ĐỐI NSĐP 

I Chi đầu tư phát triển 

Ị 1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó chia theo lĩnh vực: 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

- Chi khoa học và công nghệ 

Trong đó chia theo nguồn vốn: 

_ Chi đâu lư từ nguôn thu tiên sử dụng đắt 

- Chi đâu tư từ nguôn thu xô số kiên thiết 

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt 
hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính cùa 
địa phương theo quy định cùa pháp luật 

-ì 5 Chi đầu tư phát triển khác 

1/2 



BAO GÒM BAO GỒM SO SẢNH (%) 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN NGÂN 
SÁCH 

CÁP TỈNH 

NGÂN 
SÁCH 

HUYỆN 

QUYÉT 
TOÁN 

NGÂN 
SÁCH 

CÁP TỈNH 

NGÂN 
SÁCH 

HUYỆN 
NSĐP 

NGÂN 
SÁCH 

CÁP TỈNH 

NGÂN 
SÁCH 

HUYỆN 

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

III 
Chỉ trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 
phương vay 

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

V Dự phòng ngân sách 

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

(Chi tiét theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) 

II Chi các chương trình mục tỈỂU, nhiệm vụ 

(Chi tiết theo từng chương '.rình mục tiêu, nhiệm vụ) 

c CHI CHUYỀN NGUỒ1N SANG NĂM SAU 

2/2 



UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... Biểu số 65/CK-NSNN 

QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO TỪNG LĨNH vực NĂM... 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuan) 
Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG Dự TOÁN QUYÉT 
TOÁN 

SO SÁNH 
(%) 

A B 1 2 3=2/1 

TÔNG CHI NSĐP 
A CHI BỎ SUNG CÂN ĐÓI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 
B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH vực 

Trong đó: 
I Chi đầu tư phát triển 
1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó: 
1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
1.2 Chi khoa học và công nghệ 
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 
1Ế4 Chi văn hóa thông tin 
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 
1.6 Chi thể dục thể thao 
1.7 Chi bảo vệ môi trường 
1.8 Chi các hoạt động kinh tế 
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

1.10 Chi bảo đảm xã hội 

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh 
tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp 
luật 

3 Chi đầu tư phát triển khác 
II Chi thường xuyên 

Trong đó: 
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
2 Chi khoa học và công nghệ 
3 Chi y tế, dân số và gia đình 
4 Chi văn hóa thông tin 
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 
6 Chi thể dục thể thao 
7 Chi bảo vệ môi trường 
8 Chi các hoạt động kinh tế 
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 
10 Chi bảo đảm xã hội 
III Chi trả nọ° lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 
IV Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
V Dự phòng ngân sách 
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
c CHI CHƯYÉN NGUÒN SANG NĂM SAU ỉ "" 



UBND TĨNH, THÀNH PHỐ. Biểu số 66/CK-NSNN 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH CHO TỪNG cơ QUAN, TỎ CHỨC NĂM... 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuãn) 

Đơn vị: Triệu đồng 

s IT TÊN ĐƠN VỊ 

Dự TOÁN QUYẾT TOÁN SO SẢNH (%) 

s IT TÊN ĐƠN VỊ 
TÓNGSỎ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIÉN 
(KHỔNG 

KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

TÒNG só 

CHI ĐÀU 
TU'PHÁT 

TRIỂN 
(KHÔNG 

KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHÔNG 
KẾ 

CHƯƠNG 
TRÌNH 
MTQG) 

CHI TRÁ 
NỢ LẢI 

CÁC 
KHOAN 

DO 
CHÍNH 
QUYÊN 

ĐỊA 
PHƯƠNG 

VAY 

CHI BÔ 
SƯNG 

QUỲ Dự 
TRỮ TÀI 
CHÍNH 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

CHI 
CHUYẾN 
NGUỒN 
SANG 
NGÂN 
SÁCH 

NĂM SAU 

TỒNG SỐ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRJÉN 
(KHÔNG 

KÉ 
CHƯƠNG 

TRỈNH 
MTQG) 

s IT TÊN ĐƠN VỊ 
TÓNGSỎ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIÉN 
(KHỔNG 

KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

TÒNG só 

CHI ĐÀU 
TU'PHÁT 

TRIỂN 
(KHÔNG 

KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHÔNG 
KẾ 

CHƯƠNG 
TRÌNH 
MTQG) 

CHI TRÁ 
NỢ LẢI 

CÁC 
KHOAN 

DO 
CHÍNH 
QUYÊN 

ĐỊA 
PHƯƠNG 

VAY 

CHI BÔ 
SƯNG 

QUỲ Dự 
TRỮ TÀI 
CHÍNH 

TÒNG SÒ 
CHI ĐÁU 
TU' PHÁT 

TRIÉN 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

CHI 
CHUYẾN 
NGUỒN 
SANG 
NGÂN 
SÁCH 

NĂM SAU 

TỒNG SỐ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRJÉN 
(KHÔNG 

KÉ 
CHƯƠNG 

TRỈNH 
MTQG) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=4/1 14=5/2 15 

TỎNG SÓ 

1 CÁC Cơ QUAN, TỎ CHỨC 

1 

2 

II 

III 

Cơ quan A 1 

2 

II 

III 

Tô chức B 

1 

2 

II 

III 

1 

2 

II 

III 

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC 
KHOẲN DO CHÍNH QUYÈN 
DIA PHƯƠNG VAY 

1 

2 

II 

III 
CHI BỚ SUNG QUỸ Dự TRỪ 
TÀI CHÍNH 

IV CHI Dự PHÒNG NGÂN SÁCH 

V 
CHI TẠO NGUÔN, ĐIỀU 
CHỈNH TIẺN LƯƠNG 

VI 
CHI BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU 
CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 

VII 
CHI CHUYÊN NGllÒN SANG 
NGÂN SÁCH NĂM SAi; 



UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.. Biểu số 67/CK-NSNN 

QLYÉT TOÁN CHI BỎ SUNG TỪ NGÂN SẢCH CÁP TỈNH CHO NGÂN SẨCH HUYỆN NĂM... 

(Quyết toán đã được Hội dồng nhân dân phê chuăn) 

Đơn vị: Triệu dông 

Dự toán Quyết toán So sánh (%) 

Bổ sung có mục tiêu Bổ sung có mục ticu Bổ sung có mục tiều 

STT Tên đơn vị 
rp Ẳ Ắ Tông sô 

Bố sung 
cân đối rw-< Ầ Ẵ. Tông sô 

Vốn đầu 
tư để thực 
hiện các 
chương 

trình mục 
tiêu, 

nhiệm vụ 

vổn sư 
nghiệp để 
thực hiện 

các chế 
độ, chính 

sách, 
nhiệm vụ 

Vốn thực 
hiện các 
chương 

trình mục 
tiêu quốc 

gia 

Tổng số 
Bổ sung 
cân dối rpX Ắ Tông so 

Vốn đầu 
tu để thực 
hiện các 
chương 

trinh mục 
tiêu, 

nhiệm vụ 

Vốn sự 
nghiệp để 
thực hiện 
các chế 

độ, chính 
sách, 

nhiệm vụ 

Vốn thực 
hiện các 
chương 

trinh mục 
tiêu quốc 

gia 

TTlỉ í Tong sô 
Bổ sung 
cân đối Tổng số 

Vốn đầu 
tư để thực 
hiện các 
chương 

trình mục 
tiêu, 

nhiệm vụ 

Vốn sự 
nghiệp để 
thực hiện 

các chế 
độ, chính 

sách, 
nhiệm vụ 

Vốn thực 
hiện các 
chương 

trinh mục 
tiêu quốc 

gia 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/5 18=12/6 

TÔNG SỐ 

1 Huyện A 

2 Quận B 

3 Thành phố c 

4 Thi xã D 



UBND TỈNH, THÀNH PHÓ.. Biểu số 68/CK-NSNN 

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM... 

(Quyết toán đã được Hội đảng nhãn dân phê chuẩn) 
Đơn vị: Triệu dỏng 

STT Nội dung 

Dư toán Quyết toán So sánh (%) 

STT Nội dung Tổng 
1 sô 

Trong đó 

Tổng 
số 

Trong đó Chirtmg trình mục tiêu quốc gia ... 

... 
Tồng 

í sô 

Trong đó 

STT Nội dung Tổng 
1 sô 

Đầu tư 
phát 
triển 

Kinh 
phí sự 
nghiệp 

Tổng 
số 

Dầu tư 
phát 
triền 

Kinh 
phí sự 
nghiệp 

Tổng 
1 sô 

Đầu tư phát triển Kinh phí sụ nghiệp 
... 

Tồng 
í sô 

Đầu tư 
phát 
triển 

Kinh 
phí sự 
nghiệp 

STT Nội dung Tổng 
1 sô 

Đầu tư 
phát 
triển 

Kinh 
phí sự 
nghiệp 

Tổng 
số 

Dầu tư 
phát 
triền 

Kinh 
phí sự 
nghiệp 

Tổng 
1 sô Tổng số 

vổn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nưởc 

Tổng số 
Vốn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nước 

... 
Tồng 

í sô 
Đầu tư 

phát 
triển 

Kinh 
phí sự 
nghiệp 

A B I 2 3 4 5-6+7 6 7 8-9+12 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 15 16=5/1 ] 7=6/2 ] 8=7/3 19=8/4 

TÓNG SÓ 

[ 

ỉ 

2 

Ngân sách cấp tỉnh [ 

ỉ 

2 

Cơ quan A 

[ 

ỉ 

2 TỒ chức B 

3 

II Ngân sách huyện 

1 Huyện A 

2 Quận B 

3 

4 

Thành phố c 3 

4 Thị xã D 

3 

4 



Mầu số 02/QĐ-CKNS 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH/THẢNH PHÓ ễ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-UBND , ngày ... thảng ... năm ... 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách năm... 

của tỉnh/thành phố... 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHÓ.... 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính qụyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 
nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với 
các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết SO.../20.../NQ-HĐND ngày .../.../20.ề. của Hội đồng 
nhân dân tỉnh/thành phố... về việc quyết định dự toán (hoặc phê chuẩn quyết 
toán) ngân sách năm..ẻ; 

Căn cứ 

Xét đề nghị của ễ.., 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách 
năm... của tỉnh/thành phố... (theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
tỉnh/thành phố, Sở Tài chính, thủ trưởng các Sở, ngành, đon vị liên quan tố 
chức thực hiện Quyết định này./. 



Huyện đã thực hiện công khai ngân sách 

Tên từng 
huyện 

Nội dung Hình thức Thời gian 
Ghi 
chú 

STT 
Tên từng 
huyện 

Đúng 
nội 

dung 

Chưa 
đúng nội 

dung 

Đúng 
hình thức 

Chưa 
đúng 

hình thức 

Đúng thời 
gian quy 

đinh 

Chưa đúng 
thời gian 
quy định 

Ghi 
chú 

1 Huyện A 

2 Quận B 

IIIể Tình hình thực hiện công khai ngân sách của các đơn vị dự 
toán ngân sách thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

- Số đơn vị dự toán chưa thực hiện công khai:... 
- Số đơn vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách: ... (nêu rõ công 

khai có đúng nội dung, hình thức, thời gian không) 
IV. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị được • • o • • 

ngân sách nhà nước hỗ trợ: 
- Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ chưa thực hiện công khai: 

- Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ đã thực hiện công khai: ... 
(nêu rõ công khai có đúng nội dung, hình thức, thời gian không) 

V. Tình hình thưc hiên công khai tài chính của các dư án đầu tư • • o • 

xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 
- Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

chưa thực hiện công khai: ... 
- Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

đã thực hiện công khai: ... (nêu rõ công khai có đúng nội dung, hình thức, thời 
gian không) 

VI. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công 
khai nhưng chưa đúng quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng tinh ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tinh/thành phố; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội ở tinh; 
- Lưu: VT„... 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Chữ kỷ, dấu) 

Ho và tên 



Mẫu số 02/CKNS-BC 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH/THẢNH PHỐ ềề.. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số /UB-BC , ngày ... tháng ... năm ... 

Kính gửi: Bộ Tài chính 
V/v bảo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán (hoặc quyêt toán) ngân 

sách nhà nước năm .... của tỉnh/thành phổ... 

ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ... báo cáo tình hình thực hiện công 
khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm... trên địa bàn huyện 
theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách 
nhà nước, Thông tư số 343/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các 
cấp ngân sách như sau: 

I. Tình hình công khai ngân sách tại các xã, phường, thị trấn trong 
tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương: 

1. Số xã chưa công khai ngân sách:... 

2. Số xã đã thực hiện công khai ngân sách:... 

Trong đó: 

- Đúng nội dung quy định: .... xã, chưa đúng nội dung quy định: ... xã 

- Đúng hình thức quy định: .... xã, chưa đúng hình thức quy định: ... xã 

- Đúng thời gian quy định: .ễ.. xã, chưa đúng thời gian quy định: ... xã 

II. Tình hình công khai ngân sách của các huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

1. Số huyện chưa thực hiện công khai ngân sách: ... (nêu cụ thể từng 
huyện) 

2. Số huyện đã thực hiện công khai ngân sách: ... (chi tiết theo biểu sau) 



Nơi nhận: 
- Bộ Tẩi chính; 
- Văn phòng tỉnh uỷ; 
- Văn phòng HĐND; 
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tinh; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Toà án nhân dân tinh; 
- Cơ quan cùa các đoàn thể ở tinh; 
- UBND các huyện, quận, thị xã, TP thuộc 

tỉnh; 
- Lưu: VT,... 

TMệ UỶ BAN NHÂN DÂN 
QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 



Phụ lục 3 
HỆ THÓNG MẢU BIẺU 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 
(áp dụng cho UBND quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương) 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 343/20Ỉ6/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Bộ Tài chính hướng dân việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước 
đổi với các cấp ngân sách) 

Phần 01: DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 

1. Công khai sổ liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp 
huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện 

Biểu số 69/CK-NSNN: Cân đối ngân sách huyện năm... 

Biểu số 70/CK-NSNN: Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp 
huyện và ngân sách xã năm... 

Biểu số 71/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm ... 

Biểu số 72/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách 
cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu 
chi năm... 

Biểu số 73/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng 
lĩnh vực năm... 

Biểu số 74/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ 
quan, tổ chức năm... 

Biểu số 75/CK-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách 
cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo 
lĩnh vực năm... 

Biểu số 76/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp 
huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh 
vưc năm... 

Biểu số 77/CK-NSNN: Dự toán thu, số bo sung và dự toán chi cân 
đối ngân sách từng xã năm... 

Biểu số 78/CK-NSNN: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 
cấp huyện cho ngân sách từng xã năm... 

Biểu số 79/CK-NSNN: Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia 
ngân sách cấp huyên và ngân sách xã năm... 

1 



Biểu sổ 80/CK-NSNN: Danh mục các chương trình, dự án sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước năm.ể. 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp 
huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định 

Biểu số 81/CK-NSNN: Cân đối ngân sách huyện nămễ-. 

Biểu số 82/CK-NSNN: Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp 
huyện và ngân sách xã năm... 

Biểu số 83/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm ... 

Biểu số 84/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách 
cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu 
chi năm... 

Biểu số 85/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng 
lĩnh vưc năm... 

Biểu số 86/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ 
quan, tổ chức năm... 

Biểu số 87/CK-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách 
cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo 
lĩnh vưc năm... 

Biểu số 88/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp 
huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh 
vưc năm... 

Biểu số 89/CK-NSNN: Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân 
đổi ngân sách từng xã năm... 

Biểu sổ 90/CK-NSNN: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 
cấp huyện cho ngân sách từng xã năm... 

Biểu số 91/CK-NSNN: Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia 
ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm... 

Biểu số 92/CK-NSNN: Danh mục các chương trình, dự án sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước năm... 

3. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý (06 tháng, 
năm) đã được báo cáo UBND cấp huyện 

Biểu số 93/CK-NSNN: Cân đối ngân sách huyện quý (06 tháng, năm) 
năm... 



Biểu số 94/CK-NSNN: ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 
(06 tháng, năm) năm... 

Biểu số 95/CK-NSNN: Ước thực hiện chi ngân sách huyện quý (06 
tháng, năm) năm... 

4. Công khai sổ liệu quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân 
dân cấp huyện phê chuẩn 

Biểu số 96/CK-NSNN: Cân đối ngân sách huyện năm.... 

Biểu số 97/CK-NSNN: Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm..ẽ 

Biểu số 98/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân 
sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ 
cấu chi năm... 

Biểu số 99/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách cấp huyện theo 
từng lĩnh vực năm... 

Biểu số 100/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách cấp huyện cho từng 
cơ quan, tổ chức năm... 

Biểu số 101/CK-NSNN: Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp 
huyện cho ngân sách từng xã năm... 

Biểu số 102/CK-NSNN: Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc 
gia ngân sách cấp huyện và ngân sách xã 
năm... 

Phần 02: MẢU QUYÉT ĐỊNH CÔNG KHAI 

Mầu số 03/QĐ-CKNS: Quyết định về việc công bố công khai dự toán 
(hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm ... 
của huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 
ương 

Phần 03: MẢU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THƯC HIÊN CÔNG KHAI 

Mẩu số 01/CKNS-BC: Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự 
toán (hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước 
năm ...ễ của huyên/quân/thi xã/thành phố ..ẽ. K ' i " = - i 



UBND QIIẶN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ... Biểu số 69/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM.ề. 

(Dự toán trình Hội đòng nhăn dân) 
Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 

Dự toán 
năm... 

(năm hiện 
hành) 

ƯTH năm... 
(năm hiện 

hành) 

Dự toán 
năm... 

So sánh (1) 
(%) 

A B 1 2 3 4 

A TỎNG NGUÒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 

1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 

- Thu ngân sách huyện hưởng 100% 

- Thu ngân sách huyện hường từ các khoản thu phân chia 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

III Thu kết dư 

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

B TỒNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

I Tống chi cân đối ngân sách huyện 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi thường xuyên 

3 Dự phòng ngân sách 

4 Chi tạo nguồn, điều chinh tiền lương 

II Chì các chương trình mục tiêu 

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

III Chi chuyển nguồn sang nãm sau 

Ghi chú: (1) Đổi với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đôi với các chi tiêu chi, 
so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành. 



UBND QUẶN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ. Biểu số 70/CK-NSNN 

CÂN ĐÓI NGUÒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH CẮP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM.ề. 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đóng 

STT Nội dung 

Dự toán 
năm..ễ 

(năm hiện 
hành) 

Ước thực 
hiện năm... 
(năm hiện 

hành) 

Dự toán 
năm... 

So sánh (1) 
(%) 

A B 1 2 3 4 

A NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN 

I Nguồn thu ngân sách 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp ữên 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

3 Thu kết dư 

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

II Chi ngân sách 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 

- Chi bổ sung cân đối 

- Chi bổ sung có mục tiêu 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 

B NGÂN SÁCH XÃ 

I Nguồn thu ngân sách 

1 

2 

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung cỏ mục tiêu 

3 Thu kết dư 

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

II Chi ngân sách 

Ghi chú: (ỉ) Đối với các chi tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đổi với các chỉ tiêu chi, so 
sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành. 



UBND QUẠN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ... Biểu số 71/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM... 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 
Ước thực hiện năm..Ệ 

Dự toán năm Ề.. So sánh (%) 
STT Nội dung 

(năm hiện hành) 
Dự toán năm Ề.. So sánh (%) 

STT Nội dung 
Tổng thu Thu NS Tổng thu Thu NS Tông thu Thu NS 

NSNN huyện NSNN huyện NSNN huyện 
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

TỔNG THU NGẦN SÁCH NHÀ NƯỚC 

I Thu nội địa 

1 
Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 
(Chi tiết theo sắc thuế) 

2 
Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 
(Chi tiết theo sắc thuế) 

3 
Thu từ ku vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(Chi tiết theo sắc thuế) 

4 
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
(Chi tiết theo sắc thuế) 

5 Thuế thu nhập cá nhân 
6 Thuế bào vệ môi trường 
7 Lệ phí trước bạ 

8 Thu phí, lệ phí 
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

12 Thu tiền sử dụng đất 

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

14 
Thu từ hoạt động xô số kiến thiết 
(Chi tiết theo sắc thuế) 

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
16 Thu khác ngân sách 

1.7 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 

II Thu viện trợ 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XẢ, THÀNH PHỐ.. Biểu số 72/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN 
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO cơ CÁU CHI NĂM .ẽ. 

(Dự toán trình Hội đong nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Ngân sách 

huyện 

Chia ra 

STT Nội dung 
Ngân sách 

huyện Ngân sách 
cấp huyện 

Ngân sách xã 

A B 1=2+3 2 3 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó chia theo lĩnh vực: 

- Chi giáo dục - đào tạo và day nghề 

- Chi khoa học và công nghệ 

Trong đó chia theo nguồn vốn: 

- Chì đầu lư từ nguồn thu tiền sử dụng đấí 

- Chi đầu tư từ nguồn thu xo so kiến thiết 

2 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và cóng nghệ 

III Dự phòng ngân sách 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) 

II Chi các chưong trình mục tiêu, nhiệm vụ 

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ) 

c CHI CHUYẾN NGUỒN SANG NĂM SAU 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ... Biểu số 73/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH vực NĂM... 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung Dự toán 

TỎNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 
A CHI BỎ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XẢ 
B CHI NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN THEO LỈNH vực 

Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triển 
1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đỏ: 

lệl Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

1.2 Chi khoa học và công nghệ 

lế3 Chi y tế, dân số và gia đình 

lề4 Chi văn hóa thông tin 

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

lẻ6 Chi thê dục thể thao 

1.7 Chi bảo vệ môi trường 

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thế 

lẳ10 Chi bảo đảm xã hội 

2 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi thường xuyên 
Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

3 Chi y tế, dân số và gia đình 

4 Chi văn hóa thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

6 Chi thể dục thể thao 

7 Chi bảo vệ môi trường 

8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

10 Chi bảo đảm xã hội 

III Dự phòng ngân sách 
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
c CHI CHUYỂN NGUÒN SANG NĂM SAU 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ... Biểu số 74/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN CHO TỪNG cơ QUAN, TỎ CHỨC NĂM... 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỒNG SỐ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIỂN 
(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MỤC 
TIÈU QUổC 

GIA) 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 
TIÊU QUÓC 

GIA) 

CHI Dự 
PHÒNG 
NGÂN 
SÁCH 

CHI TẠO 
NGUổN, 

ĐIỀU 
CHỈNH 
TIỀN 

LƯƠNG 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
CHI 

CHƯYÉN 
NGUÔN 
SANG 
NGÂN 

SÁCH NĂM 
SAU 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỒNG SỐ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIỂN 
(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MỤC 
TIÈU QUổC 

GIA) 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 
TIÊU QUÓC 

GIA) 

CHI Dự 
PHÒNG 
NGÂN 
SÁCH 

CHI TẠO 
NGUổN, 

ĐIỀU 
CHỈNH 
TIỀN 

LƯƠNG 

TỐNG SÔ 
CHI ĐẤU 
Tư PHÁT 

TRIẾN 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

CHI 
CHƯYÉN 
NGUÔN 
SANG 
NGÂN 

SÁCH NĂM 
SAU 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TỎNG SÓ 

1 

1 

CÁC Cơ QUAN, TỐ CHỨC 1 

1 Cơ quan A 

2 Tổ chức B 

II CHI DỤ PHÒNG NGÂN SÁCH 

III 
CHI TẠO NGUỒN, ĐIÊU CHỈNH 
TIỀN LƯƠNG 

IV 

V 

CHI BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU 
CHO NGÂN SÁCH XÃ IV 

V 
CHI CHUYÊN NGUỎN SANG 
NGÂN SÁCH NĂM SAU 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ Ế.. Biểu số 75/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN CHO TỪNG cơ QUAN, TÓ CHỬC THEO LĨNH vực NĂM ẻ.ẳ 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị; Triệu đồng 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỐNG SỐ 

TRONG ĐÓ: 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỐNG SỐ 
CHI GIÁO 

DỤC -
ĐÀO TAO 
VÀ DẠY 

NGHÈ 

CHI 
KHOA 

HOC VÀ 
CÔNG 
NGHẸ 

CHI Y TÉ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 

ĐÌNH 

CHI VÃN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN 

CHI THẾ 
DỤC THỂ 

THAO 

CHI BẢO 
VÉ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 

TRONG ĐÓ CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐẢNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BÁO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỐNG SỐ 
CHI GIÁO 

DỤC -
ĐÀO TAO 
VÀ DẠY 

NGHÈ 

CHI 
KHOA 

HOC VÀ 
CÔNG 
NGHẸ 

CHI Y TÉ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 

ĐÌNH 

CHI VÃN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN 

CHI THẾ 
DỤC THỂ 

THAO 

CHI BẢO 
VÉ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 
CHI GIAO 
THÔNG 

CHI 
NÔNG 

NGHIẸP, 
LÂM 

NGHIẸP, 
THỦY 

LỢI, 
THỦY 
SẢN 

CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐẢNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BÁO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TÔNG SÓ 

1 Cơ quan A 

2 Tổ chức B 



. ,Ằ . Biểu số 76/CK-NSNN 
UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ..ệ 

Dự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN CHO TỪNG cơ QUAN, TỐ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM ắ.. 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đong 

STT TÈN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

TRONG ĐÓ: 

STT TÈN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHĨ GIÁO 
DỤC-

ĐÀO TẠO 
VÀ DẠY 

NGHỀ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 

ĐÌNH 

CHI VÃN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẨN 

CHI THÉ 
DỤC THẺ 

THAO 

CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 

TRONG ĐÓ CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐÀNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

STT TÈN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHĨ GIÁO 
DỤC-

ĐÀO TẠO 
VÀ DẠY 

NGHỀ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 

ĐÌNH 

CHI VÃN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẨN 

CHI THÉ 
DỤC THẺ 

THAO 

CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 
CHI GIAO 
THÔNG 

CHI 
NÔNG 

NGHIỆP, 
LÂM 

NGHIỆP, 
THỪY 
LỢI, 

THỦY 
SÀN 

CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐÀNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

2 

TÓNGSÓ 

1 

2 

Cơ quan A 1 

2 Tổ chức B 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XẢ, THÀNH PHỐ.. Biểu số 77/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU, SỐ BÓ SUNG VÀ Dự TOÁN CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NẢM. .ế 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đon vị 
Tổng thu 

NSNN trên 
địa bàn 

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp 

SỐ bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp huyện 

Chi bổ 
sung thực 
hiện điều 
chỉnh tiền 

Iưong 

Thu 
chuyển 

nguồn từ 
năm trước 

chuyển 
sang 

Tổng chi cân 
đối ngân sách 

xã 
STT Tên đon vị 

Tổng thu 
NSNN trên 

địa bàn Tong so 

Chia ra SỐ bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp huyện 

Chi bổ 
sung thực 
hiện điều 
chỉnh tiền 

Iưong 

Thu 
chuyển 

nguồn từ 
năm trước 

chuyển 
sang 

Tổng chi cân 
đối ngân sách 

xã 
STT Tên đon vị 

Tổng thu 
NSNN trên 

địa bàn Tong so Thu ngân sách xã 
hưởng 100% 

Thu ngân sách xã 
hưởng từ các khoản 

thu phân chia 

SỐ bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp huyện 

Chi bổ 
sung thực 
hiện điều 
chỉnh tiền 

Iưong 

Thu 
chuyển 

nguồn từ 
năm trước 

chuyển 
sang 

Tổng chi cân 
đối ngân sách 

xã 

A B 1 3 4 5 6 7 8 

TỎNG SÓ 

1 Xã A 

2 Phường B 

3 Thị trấn c 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ... Biểu số 78/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI BỎ SUNG CỎ MỤC TIÊU TỪ NGẦN SÁCH CẤP HUYỆN 

CHO NGÂN SÁCH TỪNG XẢ NẢM.ể. 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị rp X Ấ Tông sô 

Bổ sung vốn đầu 
tư để thực hiện 

các chương trình 
muc tiêu, nhiêm 

vụ 

BỔ sung vổn sự 
nghiệp để thực 
hiện các chế độ, 

chính sách, 
nhiệm vụ 

Bổ sung thực 
hiện các chương 
trình mục tiêu 

quốc gia 

A B 1 2 3 4 

TỎNG SÓ 

1 XãA 

2 Phường B 

3 Thị trấn c 

• • » ... 



IIBND QUẶN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ. Biểu số 79/CK-NSNN 

DỤ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẢP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM... 
(Dự toán trình Hội đằng nhân dân) 

Đơn v/'.ề Triệu dỏng 
Trong dó Chương trình mục tiêu quốc gia ... Chương trình mục tiêu quốc gia ... 

STT Tên đơn vị Tổng sá Đẩu tư 
phát triển 

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp 
STT Tên đơn vị Tổng sá Đẩu tư 

phát triển 
Kinh phi 
sự nghiệp 

Tổng số 
Tổng số 

Vốn trong 
nước 

Vôn ngoài 
nuớc 

Tổng số 
Vốn trong 

nước 
Vốn ngoài 

nước 

Tông sô 
Tổng số 

Vốn ữong 
nước 

Vốn ngoài 
nước 

Tông sô 
Vốn trong 

nước 
Vốn ngoài 

nuớc 

A B 1=2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15=16+17 16 17 

TÒNG SỎ 

I Ngân sách cấp huyện 

1 Cơ quan A 

2 Tổ chức B 

II Ngân sách xỉ 

1 Xã A 

2 Phường B 

3 Thi trấn c 



HBND QUẶN, HUYỆN, TH| XÃ, THÀNH PHỐ.. Biểu số 80/CK-NSNN 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, Dự ÁN sử DỤNG VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NÁM... 

(Dự toán í rình Hội đong nhân dân) 

Đơn vị: Triệu dồng 

Quyết định đầu tư Giá trị khếỉ lượng thực hiện từ khởi công Lũy kế von đả bé trí đến 31/12/..ệ Kế hoạch vốn năm..ế 

Thời 
Số Quyết 

định, 

Tổng mức dầu tư được duyệt đán 31/12/... 
Lũy kế von đả bé trí đến 31/12/..ệ Kế hoạch vốn năm..ế 

STT Danh mục dự án 

Địa 
điểm 

Năng 
lực 

thiết kế 

gian 
khỏi 

Số Quyết 
định, 

Tổng số 
(tất cả các 

nguồn 
vốn) 

Chia theo nguồD vốn Chia theo nguồn vốn Chia theo nguần vốn Chia íheo nguồn vốn 
STT Danh mục dự án xây 

dựTìg 

Năng 
lực 

thiết kế công -
hoàn 
thành 

ngày, 
tháng, 

nẫm ban 
bành 

Tổng số 
(tất cả các 

nguồn 
vốn) 

Ngoài 
nước 

Ngân 
sách cẩp 

tinh 

Tổng số Ngoải 
nưức 

Ngân 
sách cấp 

tỉnh 

Tổng số Ngoài 
nước 

Ngãn 
sách cấp 

tỉnh 
... 

-I-.2 ỉ. Tỏng so Ngoài 
nưức 

Ngân 
sách cấp 

tình 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
— I X Tông sô 

A NGÀNH, LĨNH vực, CHƯƠNG TRỈNH... 

1 Cơ QUAN, ĐƠN VỊ, XÃ... 

1 Chuẩn bị đầu tir 

- Dự án A 

-

2 Thực hiện dự án 

a Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm „ sang giai đoạn 5 năm ... 

Dư án B 

-

b Dự án khải công mái trong giai đoạn 5 năm ... 

- Dự an c 
-

II Cơ QUAN, ĐƠN VỊ, XẢ... 

Phân loại như trèn 

B NGÀNH, LỈNIl vực, CHƯƠNG TRÌNH... 

Phân loại như mục A nêu trên 

-



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ... Biểu số 81/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM... 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung Dự toán 

A TỎNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 

I Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 

- Thu ngân sách huyện hưởng 100% 

- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

- Thu bổ sung cân đổi 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

III Thu kết dư 

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

B TỎNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi thường xuyên 

3 Dự phòng ngân sách 

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 

II Chi các chương trình mục tiêu 

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XẢ, THÀNH PHỐế.. Biểu số 82/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

VÀ NGÂN SÁCH XÃ NẢM..Ế 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung Dự toán 

A NGẦN SÁCH CẤP HUYỆN 

I Nguồn thu ngân sách 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

3 Thu kết dư 

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

II Chi ngân sách 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 

- Chi bổ sung cân đối 

- Chi bổ sung có mục tiêu 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 

B NGÂN SÁCH XẢ 

I Nguồn thu ngân sách 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

3 Thu kết dư 

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

II ỊChi ngân sách 



UBND QUẶN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐễ.. Biểu số 83/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM... 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

Dự toán 

STT Nội dung Tổng thu 

NSNN 

Thu NS 

huyện 

TỎNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Thu nội địa 

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

5 Thuế thu nhập cá nhân 

6 Thuế bảo vệ môi trường 

7 Lệ phí trước bạ 

8 Thu phí, lệ phí 

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

12 Thu tiền sử dụng đất 

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

16 Thu khác ngân sách 

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 

II Thu viện trợ 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ.. Biểu số 84/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN 
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO cơ CÁU CHI NĂMỆẾ. 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Ngân sách 

huyện 

Chia ra 

STT Nội dung 
Ngân sách 

huyện Ngân sách cấp 
huyện 

Ngân sách xã 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó chia theo lĩnh vực: 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

- Chi khoa học và công nghệ 

Trong đó chia theo nguồn vốn: 

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

- Chi đầu tư từ nguồn thu xồ số kiến thiết 

2 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

; Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

III Dự phòng ngân sách 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) 

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ) 

c CHI CHUYẺN NGUỒN SANG NĂM SAU 



UBND TÍNH, THÀNH PHÔ... Biêu sỏ 85/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH vực NĂM... 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đỏng 

STT Nội dung Dự toán 

TÒNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

A CHI BỎ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 

B CHI NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN THEO LĨNH vực 
Trong đó: 

I Chỉ đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó: 

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

1.2 Chi khoa học và công nghệ 

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 

1.4 Chi văn hóa thông tin 

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

1.6 Chi thể dục thể thao 

1.7 Chi bảo vệ môi trường 

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

1.10 Chi bảo đảm xã hội 

2 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

3 Chi y tế, dân số và gia đình 

4 Chi văn hóa thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 

6 Chi thể dục thể thao 

7 Chi bảo vệ môi trường 

8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

10 Chi bảo đảm xã hội 

III Dự phòng ngân sách 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lưong 

c CHI CHUYẺN NGUỒN SANG NĂM SAU 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XẢ, THÀNH PHÓ. Ễ. Biểu số 86/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG cơ QUAN, TỎ CHỨC NĂM... 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dãn quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIẾN 
(KHÔNG KẾ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MỰC 
TIÊU QUỐC 

GIA) 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 
TIÊU Qưổc 

GIA) 

CHI Dự 
PHÒNG 
NGÂN 
SÁCH 

CHI TẠO 
NGƯổN, 

ĐIỀU 
CHỈNH 
TIỀN 

LƯƠNG 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
CHI 

CHUYỂN 
NGUỎN 
SANG 
NGÂN 

SÁCH NĂM 
SAU 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIẾN 
(KHÔNG KẾ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MỰC 
TIÊU QUỐC 

GIA) 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 
TIÊU Qưổc 

GIA) 

CHI Dự 
PHÒNG 
NGÂN 
SÁCH 

CHI TẠO 
NGƯổN, 

ĐIỀU 
CHỈNH 
TIỀN 

LƯƠNG 

TỐNG SỔ 
CHI ĐẰU 
Tư PHÁT 

TRIÊN 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

CHI 
CHUYỂN 
NGUỎN 
SANG 
NGÂN 

SÁCH NĂM 
SAU 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TỔNG SÓ 

I CÁC Cơ QUAN, TỎ CHỨC 

1 Cơ quan A 

2 Tổ chức B 

11 CHI Dự PHÒNG NGÂN SÁCH 

III 
CHI TẠO NGUỎN, ĐIÈU CHỈNH 
TIÈN LƯƠNG 

IV 
CHI BO SƯNG CO MỤC TIEU 
CHO NGÂN SÁCH XÃ 

V CHI CHUYỂN NGUÒN SANG 
NGÂN SÁCH NĂM SAU 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ..ắ 
Biểu số 87/CK-NSNN 

DỤ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIẺN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG cơ QUAN, TỒ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM .ế. 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dán quyết định) 

Đơn vị: Triệu đong 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỒNG só 

TRONG ĐÓ: 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỒNG só 
CHI GIÁO 

DỤC-
ĐÀO TẠO 
VÀ DẠY 

NGHỀ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 
ĐÌNH 

CHI VÀN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẮN 

CHI THÊ 
DỤC THẺ 

THAO 

CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 

TRONG ĐÓ CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐÁNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỒNG só 
CHI GIÁO 

DỤC-
ĐÀO TẠO 
VÀ DẠY 

NGHỀ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SỐ 
VÀ GIA 
ĐÌNH 

CHI VÀN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẮN 

CHI THÊ 
DỤC THẺ 

THAO 

CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 
CHI GIAO 
THÔNG 

CHI 
NỒNG 

NGHIỆP, 
LÂM 

NGHIỆP, 
THỦY 
LỢI, 

THUY 
SẢN 

CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỦA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐÁNG, 
ĐOÀN 
THẾ 

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

A B I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TÓNGSÓ 

1 Cơ quan A 

2 Tổ chức B 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ... 
Biểu số 88/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG cơ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH vực NÁM ... 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đông 

STT TÊN ĐƠN VỊ TÓNGSỐ 

TRONG ĐÓ: 

STT TÊN ĐƠN VỊ TÓNGSỐ 
CHI GIÁO 

DỤC-
ĐÀO TẠO 
VÀ DẠY 

NGHÈ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SÓ 
VÀ GIA 

ĐÌNH 

CHI VÁN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN 

CHI THỂ 
DỰC THẾ 

THAO 

CHI BÀO 
VỆ MÔI 

TRƯÒNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 

TRONG ĐÓ CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỬA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐẢNG, 
ĐOÀN 
THÊ 

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

STT TÊN ĐƠN VỊ TÓNGSỐ 
CHI GIÁO 

DỤC-
ĐÀO TẠO 
VÀ DẠY 

NGHÈ 

CHI 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

CHI Y TẾ, 
DÂN SÓ 
VÀ GIA 

ĐÌNH 

CHI VÁN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

CHI 
PHÁT 

THANH, 
TRUYỀN 

HÌNH, 
THÔNG 

TẤN 

CHI THỂ 
DỰC THẾ 

THAO 

CHI BÀO 
VỆ MÔI 

TRƯÒNG 

CHI CÁC 
HOẠT 
ĐỘNG 

KINH TẾ 
CHI GIAO 
THÔNG 

CHI 
NÔNG 

NGHIỆP, 
LÂM 

NGHIỆP, 
THỦY 
LỢI, 

THƯY 
SÀN 

CHI 
HOAT 
ĐỘNG 

CỬA Cơ 
QUAN 

QUẢN LÝ 
NHÀ 

NƯỚC, 
ĐẢNG, 
ĐOÀN 
THÊ 

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

2 

TỔNG SÓ 

1 

2 

Cơ quan A 1 

2 Tố chức B 



ƯBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XẢ, THÀNH PHÓ. Biểu số 89/CK-NSNN 

Dự TOÁN THU, SÓ BỎ SUNG VÀ Dự TOÁN CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂMẳẵ. 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đổng 

STT Tên đơn vị 
Tổng thu 

NSNN trên 
địa bàn 

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp 

SỐ bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp huyện 

Chi bổ 
sung thực 
hiện điều 
chỉnh tiền 

lưong 

Thu 
chuyển 

nguồn từ 
năm trước 

chuyển 
sang 

Tổng chi cân 
đối ngân sách 

xã 
STT Tên đơn vị 

Tổng thu 
NSNN trên 

địa bàn 
rp Ẵ Ẩ Tông so 

Chia ra SỐ bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp huyện 

Chi bổ 
sung thực 
hiện điều 
chỉnh tiền 

lưong 

Thu 
chuyển 

nguồn từ 
năm trước 

chuyển 
sang 

Tổng chi cân 
đối ngân sách 

xã 
STT Tên đơn vị 

Tổng thu 
NSNN trên 

địa bàn 
rp Ẵ Ẩ Tông so Thu ngân sách xã 

hưởng 100% 

Thu ngân sách xã 
hưởng từ các khoản 

thu phân chia 

SỐ bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp huyện 

Chi bổ 
sung thực 
hiện điều 
chỉnh tiền 

lưong 

Thu 
chuyển 

nguồn từ 
năm trước 

chuyển 
sang 

Tổng chi cân 
đối ngân sách 

xã 

A B 1 3 4 5 6 7 8 

TỎNG SÓ 

1 Xã A 

2 Phường B 

3 Thị trấn c 



UBNI) QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ... Biểu số 90/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN • • • 

CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM... 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị Tổng số 

BỔ sung vốn đầu 
tư để thực hiện 

các chương trình 
mục tiêu, nhiệm 

vụ 

BỔ sung vốn sự 
nghiệp để thực 
hiện các chế độ, 

chính sách, 
nhiệm vụ 

BỔ sung thực 
hiên các chương 
trình mục tiêu 

quốc gia 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

1 

TỎNG SỐ 

1 Xã A 

2 Phường B 

3 Thị trấn c 

. . .  



ƯBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XẢ, THÀNH PHỐ.. Biểu sổ 91/CK-NSNN 

Dự TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGẰN SÁCH CÁP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM... 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dán quyết định) 

Dơn vị.ể Triệu dong 

Trong đố Chương trình mục tiêu quốc gia ... Chương trình mục tiêu quốc gia ... 

STT Tên dơn vị Á A Tông sô 
Đâu tư phát triển Kinh phi sự nghiệp Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp 

STT Tên dơn vị Á A Tông sô Đâu tư 
phát triền 

Kinh phí 
sự nghiệp 

Ẩ Tông so 
Tổng số 

Vốn trong 
nước 

Vốn ngoài 
nước 

Tồng số 
Vốn Ưong 

nước 
Vốn ngoài 

nước 

Tổng số 
Tổng số 

Vốn trong 
nước 

Vốn ngoài 
nước 

Tổng số 
Vốn trong 

nước 
Vốn ngoài 

nước 

A B 1=2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15-16+17 16 17 

TỒNG SÓ 

I Ngân sách cấp huyịn 

1 Cơ quan A 

2 Tò chức B 

[1 Ngân sách xã 

1 Xã A 

2 Phường B 

3 rhị trấn c 



IIBỈMD QUẬN, HUYỆN, TH| XÃ ,  THÀNH PHÓ... 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, Dự ÁN sử DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM... 
(Dụ toán đã được Hội đồng nhân dán quyết định) 

Đơn vị: Triệu đổng 

STT Danh mục dự án 

Đja 
điểm 
lây 

dựng 

Năng 
lực 

thiét ké 

Thời 
gian 
khởi 

công -
hoin 
thinh 

Quyết định dầu tư Gii trị khối lượng thực hiện từ khởi công 
đến 31/12/.. 

Lũy kế vấn đi bố trí đến 31/12/... Kế hoịch ván năm... 

STT Danh mục dự án 

Đja 
điểm 
lây 

dựng 

Năng 
lực 

thiét ké 

Thời 
gian 
khởi 

công -
hoin 
thinh 

Số Quyết 
địDh, 
ngiy, 
tháng, 

nỉm ban 
hảnh 

Tổng mức đìu tư được duyệt 

Gii trị khối lượng thực hiện từ khởi công 
đến 31/12/.. 

Lũy kế vấn đi bố trí đến 31/12/... Kế hoịch ván năm... 

STT Danh mục dự án 

Đja 
điểm 
lây 

dựng 

Năng 
lực 

thiét ké 

Thời 
gian 
khởi 

công -
hoin 
thinh 

Số Quyết 
địDh, 
ngiy, 
tháng, 

nỉm ban 
hảnh 

Tổng số 
(tát cả các 

nguồn 
vốn) 

Chia [heo nguồn vốn 

Tổng sá 

Chia theo nguồn vốn 

Tổng số 

Chia theo nguồn vốn 

Tổng số 

Chìa theo nguồn vốn 

STT Danh mục dự án 

Đja 
điểm 
lây 

dựng 

Năng 
lực 

thiét ké 

Thời 
gian 
khởi 

công -
hoin 
thinh 

Số Quyết 
địDh, 
ngiy, 
tháng, 

nỉm ban 
hảnh 

Tổng số 
(tát cả các 

nguồn 
vốn) 

Ngoài 
nuớc 

Ngân 
sách cấp 

tinh 

Tổng sá Ngoái 
nước 

Ngân 
sách cấp 

tinh 

Tổng số Ngoái 
nước 

Ngán 
sách cấp 

tinh 

Tổng số Ngoài 
nước 

Ngân 
sách cấp 

tinh 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A 

I 

1 

2 

a 

b 

11 

B 

Tổng số 

NGÀNH, LĨNH vực, CHƯƠ 

Cơ QUAN, ĐƠN VỊ, XÃ... 

Chuẩn bị đầu tir 

Dự án A 

Thực hiện dự án 

Dự iII chuyển tiếp từ giai doại 

Dự án B 

Dự án khời cõng mái trong gí. 

Dư án c 

Cơ QUAN, ĐƠN VỊ, XÃ... 

Phân loại như trẽn 

NGÀNH, UNH Vực, CHƯO 

Phân loại nhu mục A nêu trên 

NGTRỪ 

ỉ nốm . 

li đoyn 5 

NG TRÌr 

• sang gi 

nỉm ... 

li đoạn nỉm ệ.. 



' UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XẢ, THÀNH PHỐ..ế Biểu số 93/CK-NSNN 

CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ (06 THẢNG, NĂM) NĂM ... 

Don vị: Triệu đong 

STT Nội dung 
Dự toán 

năm 

Ước thực 
hiện quý 

(06 tháng, 
năm) 

So sánh ướ 
với 

c thực hiện 
í%)" 

STT Nội dung 
Dự toán 

năm 

Ước thực 
hiện quý 

(06 tháng, 
năm) 

Dự toán 
năm 

Cùng kỳ 
năm trước 

A B 1 2 3=2/1 4 

A TỎNG NGUÒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 

I Thu cân đối NSNN 

1 Thư nội địa 

2 Thu viện trợ 

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 

B TÒNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

I Tổng chi cân đổi ngân sách huyện 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi thường xuyên 

3 Dự phòng ngân sách 

II Chi từ nguồn bỏ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh 



UBND QUẶN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐẽ.. Biểu số 94/CK-NSNN 

ƯỚC THựC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM... 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Dự toán 

năm 

Ước thực 
hiện quỷ 

(06 tháng, 
năm) 

So sánh ước thực hiện 
với (%) 

STT Nội dung 
Dự toán 

năm 

Ước thực 
hiện quỷ 

(06 tháng, 
năm) 

Dự toán 
năm 

Cùng kỳ 
năm trước 

A B 1 2 3=2/1 4 

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 

I Thu nội địa 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

4 Thuế thu nhập cá nhân 

5 Thuế bảo vệ môi trường 

6 Ị Lệ phí trước bạ 

7 Thu phí, lệ phí 

8 Các khoản thu về nhà, đất 

- Thuế sứ dụng đất nông nghiệp 

- \ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

- ị Thu tiền sừ dụng đất 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

10 Thu khác ngân sách 

11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 

II Thu viện trợ 

B THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO 
PHÂN CẤP 

1 Từ các khoản thu phân chia 

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 



; UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ.ề. Biểu số 95/CK-NSNN 

ƯỚC THựC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM... 

Đơn vị: Triệu đỏng 

STT Nội dung 
Dự toán 

năm 

Ước thực 
hiện quý 

(06 tháng, 
năm) 

So sánh ướ 
với 

c thực hiện 
(%)' 

STT Nội dung 
Dự toán 

năm 

Ước thực 
hiện quý 

(06 tháng, 
năm) 

Dự toán 
năm 

Cùng kỳ 
năm trước 

A B ] 2 3=2/1 4 

TỎNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

2 Chi đầu tư phát triển khác 

II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

2 Chi khoa học và công nghệ 

3 Chi y tế, dân số và gia đình 

4 Chi văn hóa thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền hình 

6 Chi thể dục thể thao 

7 Chi bảo vệ môi trường 

8 Chi hoạt động kinh tế 

9 
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, 
đảng, đoàn thể 

10 Chi bảo đảm xã hội 

III Dự phòng ngân sách 

B 
CHI TỪ NGUỒN BỐ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ 
NGÂN SÁCH CÁP TRÊN 

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.ề Biểu số 96/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂMề.. 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: Triệu đong 

STT Quyết toán 
So sánh 

STT Nội dung Dự toán Quyết toán (%) 

A B I 2 3=2/1 

A TỎNG NGUÒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 

1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 

- Thu ngân sách huyện hưởng 100% 

- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

3 Thu kết dư 

4 Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

I Chi cân đổi ngân sách huyện 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi thường xuyên 

3 Dự phòng ngân sách 

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
II Chi các chương trình mục tiêu 

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XẢ, THÀNH PHỐ.. Biểu sổ 97/CK-NSNN 

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM.ẵ. 

(Quyết toán đã được Hội đỏng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: Triệu đong 

Dự toán Quyết toán So sánh (%) 

STT Nội dung Tổng thu Thu NS Tổng thu Thu NS Tổng thu Thu NS 

NSNN huyện NSNN huyện NSNN huyện 
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

TỔNG NGUÒN THU NSNN 

A TỎNG THU CÂN ĐÓI NSNN 

I Thu nội địa 

1 Thu từ khu vực DNNN do Trune ương quản lý 

(Chi tiết theo sắc. thuế) 

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

5 Thuế thu nhập cá nhân 

6 Thuế bào vệ môi trường 

7 Lệ phí trước bạ 

8 Thu phí, lệ phí 

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 



1 Dự toán Quyết toán So sánh (%) 

STT Nội dung Tổng thu Thu NS Tổng thu Thu NS Tổng thu Thu NS 

NSNN huyện NSNN huyện NSNN huyện 
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

12 Thu tiền sử dụng đất 

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

(Chi tiết theo sắc thuế) 

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

16 Thu khác ngân sách 

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 

II Thu viện trợ 

B THU KÉT DƯ NẢM TRƯỚC 

c THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 

ửầ2 



UBND QUẶN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.ể Biểu số 98/CK-NSNN 

QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN 
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO cơ CẤU CHI NĂM... 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: Triệu đồng 

Bao gồm 
Quyết 
toán 

Bao gồm So sánh (%) 

STT Nội dung Dự toán Ngân sách 
cấp huyện 

Ngân sách 
xã 

Quyết 
toán Ngân sách 

cấp huyện 
Ngân sách 

xã 
Ngân sách 

huyện 
Ngân sách 
cấp huyện 

Ngân sách 
xã 

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

TỐNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

A CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH HUYỆN 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 
Trong đó chia theo lĩnh vực: 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
- Chi khoa học và công nghệ 

Trong đó chia theo nguồn vốn: 
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sừ dụng đất 
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 
2 Chi đầu tư phát triển khác 
II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

/ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghê 

2 Chi khoa học và công nghệ 

III Dự phòng ngân sách 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

I Chi các chương trình mục tiêu quổc gia 
(Chi tiết theo từng Chưcmg trình mục tiêu quốc gia) 

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 
(Chi tiết theo tùng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ) 

c CHI CHUYỂN NGƯÔN SANG NĂM SAU 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ. Biểu số 99/CK-NSNN 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG ŨNH vực NẢMểề. 
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung Dự toán Quyết toán 
So sánh 

(%) 

A B 1 2 3=2/1 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 

A 
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN 
SÁCH XÃ 

B 
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO 
LĨNH Vực 
Trong đó: 

I Chi đầu tư phát triển 

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đỏ: 

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

1.2 Chi khoa học và công nghệ 
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 
1.4 Chi văn hóa thông tin 
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 
1.6 Chi thể dục thể thao 

1.7 Chi bảo vệ môi trường 

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 

1.9 
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 
đảng, đoàn thể 

lễ10 Chi bảo đảm xã hội 

2 Chi đầu tư phát triển khác 
II Chi thường xuyên 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
2 Chi khoa học và công nghệ 
3 Chi y tế, dân số và gia đình 
4 Chi văn hóa thông tin 
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 
6 Chi thể dục thể thao 
7 Chi bảo vệ môi trường 
8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 
đảng, đoàn thể 

10 Chi bảo đảm xã hội 

III Dự phòng ngân sách 
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
c CHI CHUYẺN NGUỒN SANG NĂM SAU 



UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ.. Biểu số 100/CK-NSNN 

QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN CHO TỪNG cơ QUAN, TỎ CHỨC NĂM... 
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

Dự TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%) 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

TÒNG SỐ 

CHI ĐÀU 
Tư PHÁT 

TRIÉN 
(KHÔNG 

KẺ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

TỔNG SÔ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIÉN 
(KHÔNG 

KẺ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 
(KHÔNG 

KÊ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

CHI 
CHUYẾN 
NGUỒN 
SANG 
NGÂN 
SÁCH 

NẢM SAU 

TỐNG SỐ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIÉN 
(KHÔNG 

KÉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

TÒNG SỐ 

CHI ĐÀU 
Tư PHÁT 

TRIÉN 
(KHÔNG 

KẺ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

TỔNG SÔ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIÉN 
(KHÔNG 

KẺ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 
(KHÔNG 

KÊ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

TỒNG SỒ 
CHI ĐÁU 
TưPHÁT 

TRIỂN 

CHI 
THƯỜNG 
XUYÊN 

CHI 
CHUYẾN 
NGUỒN 
SANG 
NGÂN 
SÁCH 

NẢM SAU 

TỐNG SỐ 

CHI ĐÂU 
Tư PHÁT 

TRIÉN 
(KHÔNG 

KÉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MTQG) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=4/1 12=5/2 13=6/3 

TỎNG SỐ 

1 CÁC Cơ QUAN, TỎ CHỨC 

1 Cơ quan A 

2 Tồ chức B 

II 

III 

II 

III 

CHI Dự PHÒNG NGÂN SÁCH II 

III CHI TẠO NGUÒN, Đ1ÈU 
CHỈNH TIÈN LƯƠNG 

IV 
CHI BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU 
CHO NGÂN SÁCH XA 

V 
CHICHUYẺN NGUÒN SANG 
NGÂN SÁCH NĂM SAU 



LBND QUẶN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ... 

QUYẾT TOÁN CHI BỒ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TÌÍNG XẴ NẪM... 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dãn phê chuấn) 

Biểu số 101/CK-NSNN 

Dơn v/.ế Triệu dông 

Dự toán Quyết toán So sánh (%) 

BỔ sung có mục tiêu BỔ sung có mục tiêu BỔ sung c 6 mục tiêu 

STT Tên đon vị 
X Ẩ Tông sô 

Bổ sung 
cân đối Tổng số 

BỒ sung 
vốn dầu 

tư để thực 
hiện các 
chương 

trinh mục 
tiêu, 

nhiệm vụ 

BỔ sung 
vốn sự 

nghiệp để 
thực hiện 
các chế 

độ, chinh 
sách và 

nhiệm vụ 
theo quy 

định 

BỔ sung 
thực hiện 

các 
chương 

trinh mục 
tiêu quốc 

gia 

r—'i Ẩ Tông sô 
BỔ sung 
căn đối m ỉ í Tỏng số 

BỔ sung 
vốn dầu 

tư để thực 
hiện các 
chương 

trình mục 
tiêu, 

nhiệm vụ 

Bồ sung 
vốn sự 

nghiệp để 
thực hiện 
các chế 

dộ, chính 
sách vả 

nhiệm vụ 
theo quy 

định 

Bổ sung 
thực hiện 

các 
chương 

ưình mục 
tiêu quốc 

gia 

Tổng sổ 
BỔ sung 
cân đối Tổng số 

Bổ sung 
vốn đầu 

tư để thực 
hiện các 
chuơng 

trinh mục 
tiêu, 

nhiệm vụ 

Bổ sung 
vốn sự 

nghiệp dề 
thực hiện 

các chế 
độ, chính 
sách và 

nhiệm vụ 
theo quy 

dinh 

BỔ sung 
thực hiện 

các 
chương 

trình mục 
tiêu quốc 

gia 

A B ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13=7/1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/5 18=12/6 

TONí; sò 
1 Xã A 

i Phường B 

3 Thi trân c 



UBND QUẶN, HUYẸN, TH| XẢ, THÀNH PHỔ.. Biểu số 102/CK-NSNN 

QUYÉT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẢP HUYỆN VÀ NGÂN SẢCH XÃ NẪM... 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dàn phê chuân) 

Dơn vị: Triệu đồng 

Dự toin Quyết toán So sính (%) 

Trong đó Trong dó Ctiưcmg trình mục tiêu quốc gia ... Trong dó 

SỆVT Nội dung 
Tông sô Đẩu tư 

phát 
triển 

Tổng số Đầu tư 
phát 
triển 

Đầu tư phát triển Kinh phi sự nghiệp 
... ỉ í Tông sô Đầu tư 

phát triển 

Tông sô Đẩu tư 
phát 
triển 

Kinh phí 
Sự nghiệp 

Tổng số Đầu tư 
phát 
triển 

Kinh phi 
sự nghiệp 

Tổng số 
Tổng số 

Vốn trong 
nước 

Vốn 
ngoải 
nước 

Tồng sồ 
Vốn trong 

nước 

Vốn 
ngoài 
nước 

... ỉ í Tông sô Đầu tư 
phát triển 

Kinh phí 
sự nghiệp 

A B l ỉ 3 4 5=6+7 6 7 8-9+12 9=10+1 1 10 11 12=13+14 13 14 15 16-5/1 17=6/2 1 B=7/3 19=8/4 

TỐNG SỐ 

I Ngăn sách cấp huyịn 

1 Cơ quan A 

2 Tồ chức B 

3 

11 Ngân sách xỉ 

1 Xà A 

T Phường B 

3 Thi trân c 



Mẩu số 03/QĐ-CKNS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ịị nêày tháng... năm ... 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bổ công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách năm.ệ. 

của huyện/quận/thị xã/thành phố.... 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ.... 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 
nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các 
cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết SO.../20.../NQ-HĐND ngày .Ế./-ỂẾ/20... của Hội đồng 
nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố... về việc quyết định dự toán (hoặc phê 
chuẩn quyết toán) ngân sách năm...; 

Căn cứ 

Xét đề nghị của 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách 
năm... của huyện/quận/thị xã/thành phố... (theo các biểu kèm theo Quyết định 
này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN/QUẬN/THỊ 
XÃ/THÀNH PHỐ.... 

Số: /QĐ-UBND 



Điều 3. Chánh văn phòng ưỷ ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành 
phố, Phòng Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
- Sở Tài chỉnh; 
- Văn phòng huyện uỷ; 
- Văn phòng HĐND huyện; 
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 
- Viện kiểm sát nhân dân huyện; 
- Toà án nhân dân huyện; 
- Cơ quan của các đoàn thể ờ huyện ; 
- UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện; 
- Lưu: VT, .ễ.. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Chữ kỷ, dấu) 

Họ và tên 



Mầu số 01/ CKNS-BC 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN/QUẬN/THỊ Độc lập-Tựdử-Hạnh phức 
XẲ/THẰNH PHÓ..ệế 

Số /UB-BC , ngày ... tháng ... năm ... 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh/thành phố ... 
V/v Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách 

nhà nước năm ..ể. của huyện/quận/thị xã/thành phố ...ễ 

ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố... báo cáo tình hình thực 
hiện công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách năm... trên địa bàn huyện 
theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 
nước, Thông tư số 343/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp 
ngân sách như sau: 

I. Tình hình công khai ngân sách tại các xã, phường, thị trấn thuộc 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: 

- Số xã chưa công khai ngân sách:... (nêu rõ tên từng xã) 

- Số xã đã thực hiện công khai: .Ẽế (chi tiết theo biểu sau) 

Xã đã thực hiện công khai ngân sách 

Tên 
Nội dung Hình thức Thời gian 

Ghi 
Stt 

từng xã 
Đúng nội 

dung 

Chưa 

đúng nội 

dung 

Đúng 

hình thức 

Chưa 

đúng 

hình thức 

Đúng 

thời gian 

quy định 

Chưa đúng 

thời gian 

quy định 

chú 

1 Xã A 

2 Xã B 

. . .  

- Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai ngân sách hoặc đã công 
khai ngân sách nhưng chưa đúng quy định. 



II. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị dự toán 
ngân sách thuộc Uỷ ban nhân dân huyện: 

- Số đom vị dự toán chưa thực hiện công khai:... 

- Số đon vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách:... (nêu rõ công khai 
có đúng nội dung, hình thức, thòi gian không) 

III. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ: 

- Số đom vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ chưa thực hiện công khai: ẽ.. 

- Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai: ... (nêu 
rõ công khai có đúng nội dung, hình thức, thời gian không) 

IV. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các dự án đầu tư xây 
dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 

- Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
chưa thực hiện công khai:... . 

- Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
thực hiện công khai: ... (nêu rõ công khai có đúng nội dung, hình thức, thời gian 
không) 

V. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai 
nhưng chưa đủng quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. 

Nơi nhận: 
- Như ừên; 
- Huyện ủy; 
- Hội đồng nhân dân huyện; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội ờ huyện; 
- Lưu: VT>ể... 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA 

NGƯỜI KÝ 

(Chữ kỷ, dấu) 

Họ và tên 



Phụ lục 4 
HỆ THÓNG MẢU BIỂU 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC Ở XÃ 

(áp dụng cho UBND xã, phường, thị trấn) 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Bộ Tài chính hướng dân việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước 
đối với các cấp ngân sách) 

PHẦN 01: DANH MỤC BIẺU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 
1. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác 
ở xã trình Hôi đồng nhân dân cấp xã 
Biểu số 103/CK TC-NSNN Cân đối ngân sách xã năm... 
Biểu số 104/CK TC-NSNN Dự toán thu ngân sách xã năm.ỈỂ 

Biểu số 105/CK TC-NSNN Dự toán chi ngân sách xã năm... 
Biêu sô 106/CK TC-NSNN Dự toán chi đầu tư phát triển năm... 
Biểu số 107/CK TC-NSNN Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính 

khác năm..ế 

2ệ Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác 
ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định 
Biểu số 108/CK TC-NSNN Cân đối ngân sách xã năm... 
Biểu số 109/CK TC-NSNN Dự toán thu ngân sách xã năm... 
Biểu sổ 110/CK TC-NSNN Dự toán chi ngân sách xã năm..ế 

Biểu sổ 111/CK TC-NSNN Dự toán chi đầu tư phát triển năm... 
Biểu số 112/CK TC-NSNN Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính 

khác năm... 
3Ệ Công khai sổ liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quỷ (06 tháng, năm) 
Biểu số 113/CKTC-NSNN Cân đối ngân sách xã quý (06 tháng, năm) 

năm... 
Biểu số 114/CKTC-NSNN Ước thực hiện thu ngân sách xã quý (06 

tháng, năm) năm... 
Biểu số 115/CKTC-NSNN Ước thực hiện chi ngân sách xã quý (06 

tháng, năm) năm... 
4ề Công khai sổ liệu quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động 
tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn 
Biểu số 116/CK TC-NSNN Cân đổi ngân sách xã nămỗ.. 
Biểu số 117/CK TC-NSNN Quyết toán thu ngân sách xã năm... 
Biểu số 118/CK TC-NSNN Quyết toán chi ngân sách xã năm... 
Biểu số 119/CK TC-NSNN Ouyết toán chi đầu tư phát triển năm... 



Biểu số 120/CK TC-NSNN: Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính 
khác năm... 

PHẰN 02: MẮU QUYÉT ĐỊNH CỒNG KHAI 
Mau số 04/QĐ-CKNS: Quyết định về việc công bố công khai dự toán 

(hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm ... 
_ của các xã/phường/thị trấn. 



UBND XÃ . Biểu số 103/CK TC-NSNN 

CÂN ĐÓI Dự TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM ẵ.. 
( Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: 1000 đong 

NỘI DUNG THU Dự TOÁN NỘI DUNG CHI Dự TOÁN 

TỔNG SÓ THU 

Iể Các khoản thu xã hưởng 100% 

TỐNG SÓ CHI 

I. Chi đầu tư phát triển 

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ(1) II. Chi thường xuyên 

III. Thu bổ sung 

- Bổ sung cân đối 

- Bổ sung có mục tiêu 

IV. Thu chuyển nguồn 

III. Dự phòng 

Ghi chú:(l) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương 
được hường cỏ phân chia theo tỳ lệ phần trăm (%) cho xã 



UBND XÃ ... Biểu số 104/CK TC-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM ... 
( Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: 1000 đồng 

STT NỘI DUNG 

ƯỚC THựC HIỆN NÃM ... 
(nâm hiện hành) 

DỤ TOÁN NĂM ... SO SÁNH (%) 
NỘI DUNG 

THU THU THU THU THU THU 

NSNN NSX NSNN NSX NSNN NSX 
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

TỎNG THU 
1 Các khoản thu 100% 

Phí, lệ phí 

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 
Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp 
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 

Thu từ tài sàn được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định 
Đóng góp cùa nhân dân theo quy định 
Đóng góp tự nguyên cùa các tố chức, cá nhân 
Thu khác 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 
1 Các khoản thu phân chia 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
- Thuế sừ dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình 
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 
- Lệ phí trước bạ nhà, đất 

2 Các khoán thu phân chia khác do cấp tình quy định 
-

-

-

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) 
IV Thu chuyển nguồn 
V Thu kết dư ngân sách năm trước 
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

- Thu bố sung cân đối 
- Thu bô sung có mục tiêu 



UBND XÃ . Biểu số 105/CK TC-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NÃM ... 

( D ự  t o á n  t r ì n h  H ộ i  đ ằ n g  n h ă n  d â n )  

Đơn vị: 1000 đỏng 
Dự TOÁN NĂM... 

(năm hiện hành) Dự TOÁN NÃM... SO SÁNH(%) 

STT NỘI DUNG 

TỎNG SỎ ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIẺN 

THƯỜNG 
XUYÊN 

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIẺN 

THƯỜNG 
XUYÊN 

TỎNG SÓ 
ĐÀU TƯ 

PHÁT 
TRIẾN 

THƯỜNG 
XUYÊN 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

TỎNG CHI 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục 

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

3 Chi y tế 

4 Chi văn hoá, thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền thanh 

6 Chi thể dục thể thao 

7 Chi bảo vệ môi trường 

8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, 
Đảng, đoàn thể 

10 Chi cho công tác xã hội 

11 Chi khác 

12 Dự phòng ngân sách 



UBND XÃ . Biểu số 106/CK TC-NSNN 

Dự TOÁN CHI ĐÀU Tư PHÁT TRIẺN(1) NĂM .ắ. 

( Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: 1000 đồng 

Tên công trình 
Thời gian 

khởi công -
hoàn thành 

Tổng dự toán được duyệt 
Giá tri thực 

hiện đến 
31/12/... 

Giá trị đã 
thanh toán 

đến 31/12/... 

Dự toán năm... 

Tên công trình 
Thời gian 

khởi công -
hoàn thành 

Tổng dự toán được duyệt 
Giá tri thực 

hiện đến 
31/12/... 

Giá trị đã 
thanh toán 

đến 31/12/... Tổng số 

Trong đó 
thanh toán 
khối lượng 
năm trước 

Chia theo nguồn vốn 

Tên công trình 
Thời gian 

khởi công -
hoàn thành Tổng số 

Trong đó 
nguồn đóng 
góp của dân 

Giá tri thực 
hiện đến 
31/12/... 

Giá trị đã 
thanh toán 

đến 31/12/... Tổng số 

Trong đó 
thanh toán 
khối lượng 
năm trước 

Nguồn cân 
đối ngân sách 

Nguồn đóng 
góp 

TÓNG SÓ 
1. Công trình chuyên tiêp 

-

-

Trong đó: hoàn thành trong nãm 
-

-

2. Công trình khởi công mới 
-

-

Trong đó: hoàn thành trong năm 
-

-

Ghi chú: (ỉ) Theo phàn cắp của tinh 



UBND XÃ . Biểu số 107/CK TC-NSNN 

KÉ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NẤM ... 

( D ự  t o á n  t r ì n h  H ộ i  đ ồ n g  n h â n  d â n )  

Đơn vị: 1000 đồng 

NỚI DUNG 

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM ... 
(năm hiện hành) 

KÉ HOẠCH NĂM... 
NỚI DUNG 

THU CHI CHÊNH LỆCH (+) (-) THU CHI CHÊNH LỆCH (+) (-) 

TỔNG SO 
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
-

-

-

" . . .  

2. Các hoạt động sự nghiệp 
+ Chợ 

+ Bến bãi 
+  

+  . . .  

Ghi chủ: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chỉ 

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi 



ƯBND XÃ. Biểu số 108/CK TC-NSNN 

CÂN ĐỐI Dự TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NẢM ... 
( Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: ỉ 000 đồng 

NỘI DUNG THU DỤ TOÁN NỘI DUNG CHI Dự TOÁN 

TÓNG SỐ THU 

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 

TỎNG SÔ CHI 

I. Chi đầu tư phát triển 

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ(1) II. Chi thường xuyên 

HI. Thu bổ sung 

- Bổ sung cân đối ngân sách 

- Bổ sung có mục tiêu 

IV. Thu chuyển nguồn 

III. Dự phòng 

Ghi chú:(l) Bao gồm 4 khoán thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hường và những khoản thu ngân sách địa phương 
được hưởng có phân chia theo tỳ ỉệ phần trăm (%) cho xã 



UBND XÃ . Biểu số 109/CK TC-NSNN 

Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM ... 
( Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: 1000 đồng 

STT NỘI DUNG 
Dự TOÁN 

STT NỘI DUNG 
THU 

NSNN 
THU 

NSX 
A B 3 4 

TỎNG THU 

I Các khoản thu 100% 

Phí, lệ phí 

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp 

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 

Thu từ tài sản đuợc xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định 

Đóng góp của nhân dân theo quy định 

Đỏng góp tự nguyên của các tổ chức, cá nhân 

Thu khác 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 

1 Các khoản thu phân chia 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình 

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tinh quy định 

-

-

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) 
IV Thu chuyển nguồn 

V Thu kết dư ngân sách năm trước 

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 
- Thu bổ sung cân đối 
- Thu bổ sung có mục tiêu 



UBND XÃ ế Biểu số 110/CK TC-NSNN 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM .ẽ. 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: 1000 đồng 

STT NỘI DUNG 

Dự TOÁN 

STT NỘI DUNG 
TỎNG SỐ 

ĐÀU TƯ 
PHÁT TRIẺN 

THƯỜNG 
XUYÊN 

A B 1=2+3 2 3 

TÒNG CHI 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục 

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

3 Chi y tế 

4 Chi văn hoá, thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền thanh 

6 Chi thể duc thể thao 

7 Chi bào vệ môi trường 

8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 

10 Chi cho công tác xã hội 

11 Chỉ khác 

12 Dự phòng ngân sách 



UBND XÃ . Biểu số 111/CK TC-NSNN 

Dự TOÁN CHI ĐÀU Tư PHÁT TRIỂN (1)NĂM ... 

( D ự  t o á n  đ ã  đ ư ợ c  H ộ i  đ ồ n g  n h â n  d â n  q u y ế t  đ ị n h )  

Đơn vị: 1000 đồng 

Tên công trình 
Thời gian 

khởi công -
hoàn thành 

Tổng dự toán được duyệt 
Giá tri thực 

hiện đến 
31/12/... 

Giá trị đã 
thanh toán 

đến 31/12/... 

Dự toán năm... 

Tên công trình 
Thời gian 

khởi công -
hoàn thành 

Tổng dự toán được duyệt 
Giá tri thực 

hiện đến 
31/12/... 

Giá trị đã 
thanh toán 

đến 31/12/... Tổng số 

Trong đó 
thanh toán 
khối lượng 
năm trước 

Chia theo nguồn vốn 

Tên công trình 
Thời gian 

khởi công -
hoàn thành 

Tổng số 
Trong đó 

nguồn đóng 
góp của dân 

Giá tri thực 
hiện đến 
31/12/... 

Giá trị đã 
thanh toán 

đến 31/12/... Tổng số 

Trong đó 
thanh toán 
khối lượng 
năm trước 

Nguồn cân 
đổi ngân sách 

Nguồn đóng 
góp 

TONG SO 
1. Công trình chuyển tiếp 

-

-

Trong đó: hoàn thành trong năm 
-

-

2. Công trình khởi công mới 
-

-

Trong đó: hoàn thành trong năm 
-

-

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tinh 



UBND XÃ . Biểu số 112/CK TC-NSNN 

KÉ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM .Ế. 

(Dự toán đã được Hội đằng nhân dân quyết định) 

Đơn vị: ỉ 000 dồng 

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM ... KẾ HOACH NĂM ẵẽẾ 

NỒI DƯNG 
(năm hiện hành) (năm sau) 

NỒI DƯNG 

THU CHI CHÊNH LỆCH (+) (-) THU CHI CHÊNH LỆCH (+) (-) 

TỔNG SỔ 

1 Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
-

-

-

2. Các hoạt động sự nghiệp 
+ Chợ 

+ Bến bãi 
+ 
+ . . .  

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi 

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chỉ 



ƯBND XẢ . Biểu số 113/CK TC-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NÃM ẽ.. 

Đơn vị: ỉ000 đỏng 

STT NỘI DUNG THU Dự TOÁN NĂM 

ƯỚC THựC 
HIỆN QUÝ 
(06 THANG, 

NĂM) 

SO SÁNH 
(%) 

A B 1 2 3=2/1 

I TỎNG SỐ THU 

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) 

3 Thu bổ sung 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 

4 Thu chuyển nguồn 

II TỔNG SỐ CHI 

1 Chi đầu tư phát triển 

2 Chi thường xuyên 

3 Dự phòng 

Ghi chú: (ỉ) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phỉ Luật NSNN quv định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu 
ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã 



UBND XÃ . Biểu số 114/CK TC-NSNN 

ƯỚC THựC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM - ế. 

Đơn vị: 1000 đồng 

STT NỘI DUNG 
Dự TOÁN NĂM 

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 
(06 THÁNG, NĂM) 

SO SÁNH (%) 

STT NỘI DUNG 
THU THU THU THU THU THU 
NSNN NSX NSNN NSX NSNN NSX 

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2 

TÒNG THU 

I Các khoản thu 100% 
Phí, lệ phí 
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 
Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp 
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định 
Đóng góp cùa nhân dân theo quy định 
Đóng góp tự nguyên của các tô chức, cá nhân 
Thu khác 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phân trăm (%) 
1 Các khoản thu phân chia 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình 
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 
-

-

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) 

IV Thu chuyển nguồn 

V Thu kết dư ngân sách năm trước 

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 



UBND XÃ . Biểu số 115/CK TC-NSNN 

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ (06 THẢNG, NĂM) NĂM ... 

Đơn vị: 1000 đồng 

STT NỘI DUNG 
Dự TOÁN ƯỚC THựC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NÃM) SO SÁNH (%) 

STT NỘI DUNG 
TỎNG SỐ XDCB TX TỎNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3 

TỎNG CHI 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục 

2 Chi ứng dụng, chuyến giao công nghệ 

3 Chi y tế 

4 Chi văn hoá, thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền thanh 

6 Chi thể dục thể thao 

7 Chi bào vệ môi trường 

8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 Chi hoạt động cúa cơ quan quàn lý Nhà 
nước, Đảng, đoàn thể 

10 Chi cho công tác xã hội 

11 Chi khác 

12 Dự phòng ngân sách 



UBND XÃ . Biểu số 116/CK TC-NSNN 

CÂN ĐÓI QUYÉT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NÃM ẽ.. 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuấn) 

Đơn vịẾ" .1000 đồng 

NỘI DUNG THU QUYẾT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYÉTTOÁN 

TỎNG SỐ THU 

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 

TỎNG SÓ CHI 

I. Chi đầu tư phát triển 

II. Các khoán thu phân chia theo tỳ lệ(1) I. Chi thường xuyên 

III. Thu bổ sung 

- Bổ sung cân đối 

- Bổ sung có mục tiêu 

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước 

V. Thu viện trợ 

VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước 

sang của ngân sách xã (nếu có) 

III. Chi chuyển nguồn cùa ngần sách 

xã sang năm sau (nếu cỏ) 

IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên 

Kết dư ngân sách 

Ghi chú:(l) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoán thu ngán sách địa phương được 
hường có phân chia theo tỳ lệ phần trăm (%) cho xã 



UBND XÃ ... Biểu SỐ 117/CK TC-NSNN 

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM .ẵ. 
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: 1000 đồng 

Dự TOÁN QUYÉT TOÁN SO SÁNH (%) 
STT NỘI DUNG STT NỘI DUNG 

THU THU THU THU THU THU 
NSNN NSX NSNN NSX NSNN NSX 

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2 

TỎNG THU 
I Các khoản thu 100% 

Phí, lệ phí 

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp 

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 

Thu từ tài sàn được xác lập quyền sờ hữu cùa nhà nước theo quy định 

Đóng góp cùa nhân dân theo quy định 

Đóng góp tự nguyên của các tổ chức, cá nhân 
Thu khác 

II Các khoàn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 
1 Các khoản thu phân chia 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình 

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 

-

-

-

III Thu viện trự không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) 
IV Thu chuyển nguồn 
V Thu kết dư ngân sách năm trirớc 
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

- Thu bổ sung cân đối 

- Thu bổ sung có mục tiêu 



UBND XÃ . Biểu số 118/CK TC-NSNN 

QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM .ễ. 
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: 1000 đồng 

Dự TOÁN QUYÉT TOÁN SO SÁNH QT/DT (%) 

STT NỌI DUNG 
TÔNG SÓ 

ĐẦU TƯ 
PHÁT 
TRIẺN 

THƯỜNG 
XUYÊN 

TỒNG SÓ 
ĐẦU TƯ 

PHÁT 
TRIÉN 

THƯỜNG 
XUYÊN 

TÒNG SÓ 
ĐÀU TƯ 

PHÁT 
TRIỂN 

THƯỜNG 
XUYÊN 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

TỐNG CHI 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục 

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

3 Chi y tế 

4 Chi văn hoá, thông tin 

5 Chi phát thanh, truyền thanh 

6 Chi thể dục thể thao 

7 Chi bảo vệ môi trường 

8 Chi các hoạt động kinh tế 

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, 
đoàn thể 

10 Chi cho công tác xã hội 

11 Chi khác 

12 Dự phòng 

13 Chi chuyển nguồn neân sách sang năm sau 



UBND XÃ ... Biểu số 119/CK TC-NSNN 

QUYÉT TOÁN CHI ĐÀU Tư PHÁT TRIẺN(1) NĂM ... 
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: 1000 đồng 

Tên công trình 
Thời gian 

khởi công -
hoàn thành 

Tổng dự toán được duyệt 
Giá trị thực 

hiện từ 
01/01 đến 
31/12/... 

Giá trị đã thanh toán năm ... 

Tên công trình 
Thời gian 

khởi công -
hoàn thành 

Tổng dự toán được duyệt 
Giá trị thực 

hiện từ 
01/01 đến 
31/12/... 

Tổng số 

Trong đó 
thanh toán 
khối lượng 
năm trước 

Chia theo nguồn vốn 

Tên công trình 
Thời gian 

khởi công -
hoàn thành Tổng số 

Trong đó: 
Nguồn đóng 

góp 

Giá trị thực 
hiện từ 

01/01 đến 
31/12/... 

Tổng số 

Trong đó 
thanh toán 
khối lượng 
năm trước 

Nguồn cân 
đối ngân 

sách 

Nguồn đóng 
góp 

TỐNG SỐ 
1/ Công trình chuyển tiếp 

-

-

Trong đó: hoàn thành trong năm 
-

-

2/ Công trình khởi công mới 
-

-

Trong đó: hoàn thành trong năm 
-

-



UBND XÃ ệ Biểu số 120/CKTC-NSNN 

THựC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM ... 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vịễ" 1000 đồng 

NỘI DƯNG 
KÉ HOẠCH THựC HIỆN 

NỘI DƯNG 
THU CHI CHÊNH LỆCH (+) (-) THU CHI CHÊNH LỆCH (+) (-) 

TỔNG SỐ 

1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

• 

_ 

2, Các hoat đône sư nehiên V c? V c -1 

+ Chợ 

+ Bến bãi 

+ 

+  . . .  

Ghi chú:Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi 
Chênh lệch (-) thu nhỏ hom chi 



Mầu số 04/QĐ-CKNS 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ/PHƯỜNG/THỊ 

TRÁNệ.ẽ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM « • • 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm ... 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách nămế.. 

của xã/phưòng/thị trấn .Ệ.. 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN.... 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 
nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các 
cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số.../20ễ../NQ-HĐND ngày .ễ./.../20... của Hội đồng 
nhân dân xã/phường/thị trấn... về việc quyết định dự toán (hoặc phê chuẩn 
quyết toán) ngân sách năm...; 

Căn cứ 

Xét đề nghị của .ể., 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách 
năm.ễ. của xã/phường/thị trấn... (theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng Ưỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn, Ban Tài chính 
tổ chức thực hiện Quyết định này./. 



Nơi nhận: 
- Uỷ ban nhân dân huyện; 
- Phòng Tài chính huyện; 
- Đảng ủy xã; 
- HĐND xã; 
- Cơ quan của các đoàn thể ờ xã; 
- Các trưởng thôn trong xã; 
- Lưu: VT,.... 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Ho và tên 


